
 

BÁO CÁO 

Tình hình quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

Năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban chứng khoản nhà nước; 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ. 

- Điện thoại:  0292.2464.507 Fax: 0292.2227.447 

   E-mail: evngenco2@gmail.com  

- Vốn điều lệ: 11.866.433.670.000 đồng 

- Mã chứng khoán: GE2 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Tổng công ty đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 

TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

 01/NQ-ĐHĐCĐ 11/5/2021 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của EVNGENCO2 - CTCP. 

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 

EVNGENCO2 - CTCP. 

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị EVNGENCO2 - CTCP. 

4. Thông qua Quy chế hoạt động của 

Ban kiểm soát EVNGENCO2 - CTCP. 

5. Thông qua nhân sự bầu Hội đồng quản 

trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO2 – 

CTCP nhiệm kỳ 2021-2025 như sau: 

5.1. Nhân sự Hội đồng quản trị: 

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-EVNGENCO 2 Cần Thơ, ngày     tháng 01 năm 2022 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

03 người. 

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản 

trị đối với các ông có tên sau: 

1) Ông Nguyễn Đình Hải; 

2) Ông Trần Phú Thái; 

3) Ông Trương Hoàng Vũ. 

5.2. Nhân sự Ban Kiểm soát: 

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 

03 người. 

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát 

đối với các ông có tên sau: 

1) Ông Nguyễn Tuấn Anh; 

2) Ông Nguyễn Hoàng Đông; 

3) Ông Nguyễn Văn Tùng. 

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 

2021 của EVNGENCO2 kể từ khi chuyển 

thành CTCP với các chỉ tiêu chính. 

7.  Thông qua kế hoạch phân phối lợi 

nhuận từ nguồn lợi nhuận sau thuế 6 

tháng cuối năm 2021 của EVNGENCO2 

– CTCP. 

8. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế 

hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát của EVNGENCO2 - CTCP 6 tháng 

cuối năm 2021 

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2021 

10. Đăng ký hoạt động của EVNGENCO2 

– CTCP 

11. Đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch 

Upcom 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Trần Phú Thái Chủ tịch 

HĐQT 

01/7/2021 

(06/NQ-HĐQT) 

- 

2 Ông Trương Hoàng Vũ Thành viên 

HĐQT 

Kiêm TGĐ 

11/5/2021 

(01/NQ-ĐHĐCĐ) 

- 

3 Ông Nguyễn Đình Hải Thành viên 

HĐQT 

11/5/2021 

(01/NQ-ĐHĐCĐ) 

- 
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2. Các cuộc họp của HĐQT 

TT Thành viên HĐQT 

Số buổi họp HĐQT 

tham dự/Tổng số 

buổi họp HĐQT 

Tỉ lệ tham 

dự họp 

(%) 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Trần Phú Thái 5/5 100% - 

2 Ông Trương Hoàng Vũ 5/5 100% - 

3 Ông Nguyễn Đình Hải 5/5 100% - 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

- HĐQT EVNGENCO2 giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua các Quy 

chế quản lý nội bộ như: Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2, Quy 

chế quản trị, các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN) và pháp luật có liên quan. Để cụ thể quan hệ làm việc giữa HĐTV 

EVNGENCO2 (mà nay là HĐQT EVNGENCO2) và Tổng Giám đốc 

EVNGENCO2, EVNGENCO2 đã ban hành quyết định số 01/QĐ-EVNGENCO2 

ngày 12/6/2019 về ban hành Quy chế phân cấp và quan hệ làm việc giữa HĐTV 

EVNGENCO2 và Tổng Giám đốc EVNGENCO2. Theo đó, Quy chế đã quy định 

mối quan hệ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Hội đồng thành 

viên và Tổng Giám đốc đảm bảo công tác quản lý, điều hành và kiểm soát mọi 

hoạt động của Tổng công ty một cách toàn diện và hiệu quả. 

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Ban KTGS EVNGENCO2, đơn vị sẽ 

thẩm tra các Tờ trình của TGĐ EVNGENCO2 trình các nội dung thuộc thẩm 

quyền của HĐQT EVNGENCO2 như: (i) Kế hoạch và Báo cáo quyết toán tiền 

lương; (ii) Báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của HĐQT EVNGENCO2; (iii) Hồ sơ đánh giá lại tài sản, xác định giá trị doanh 

nghiệp để cổ phần hóa; (iv) Các tài liệu cụ thể theo yêu cầu;… Ngoài ra, các báo 

cáo quy định theo Quy chế công tác KTNB, GTSC và KSTT và Quy chế quản trị 

như: Báo cáo giám sát thường xuyên, Báo cáo kiểm soát tuân thủ, Báo cáo chương 

trình làm việc năm của HĐQT EVNGENCO2,… cũng là công cụ để HĐQT 

EVNGENCO2 kiểm tra, giám sát hoạt động của TGĐ EVNGENCO2 trong quản 

lý điều hành sản xuất kinh doanh của EVNGENCO2. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 

TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

 Nghị quyết    

1.  01/NQ-HĐQT 11/5/2021 Họp HĐQT phiên 1  năm 2021 100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

2.  02/NQ-HĐQT 17/5/2021 
V/v bổ nhiệm TGĐ, các P.TGĐ và KTT của 

EVNGENCO2 
100% 

3.  

03/NQ-HĐQT 04/06/2021 

V/v phê duyệt chủ trương, phương án chuyển tiếp 

nhân sự để kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý 

của các Ban và văn phòng Cơ quan EVNGENCO2 - 

CTCP 

100% 

4.  
04/NQ-HĐQT 28/06/2021 

V/v thông qua cập nhật nội dung chi tiết trong điều 

lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2 theo yêu 

cầu của Cơ quan đăng ký doanh nghiệp 

100% 

5.  
05/NQ-HĐQT 30/06/2021 

V/v phê duyệt bổ sung chủ trương, phương án 

chuyển tiếp nhân sự kiện toàn chức danh lãnh đạo, 

quản lý của các Ban EVNGENCOP2 

100% 

6.  06/NQ-HĐQT 01/07/2021 
V/v bầu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 - 

Công ty cổ phần 
100% 

7.  
07/NQ-HĐQT 01/07/2021 

V/v phê duyệt chủ trương, phương án chuyển tiếp 

kiện toàn nhân sự, điều hành của các dơn vị hạch 

toán phụ thuộc, chi nhánh EVNGENCO2 

100% 

8.  
08/NQ-HĐQT 01/07/2021 

V/v thông qua mẫu dấu và một số nội dung liên 

quan đến con dấu của Tổng công ty Phát điện 2 - 

Công ty cổ phần 

100% 

9.  
09/NQ-HĐQT 01/07/2021 

Về việc thông qua quy cách con dấu của các đơn vị 

trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ 

phần 

100% 

10.  

10/NQ-HĐQT 01/07/2021 

NQ V/v thông qua chủ trương tạm thời tiếp tục áp 

dụng hệ thống Quy chế quản lý nội bộ/Tài liệu nội 

bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công 

ty Phát điện 2 – Công ty TNHH MTV trong thời 

gian hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ/Tài 

liệu nội bộ của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty 

cổ phần 

100% 

11.  

11/NQ-HĐQT 09/07/2021 

NQ HĐQT.Thông qua nội dung phê duyệt hồ sơ 

đăng ký thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ 

sung số cổ phần bán cho NLĐ trên sàn giao dịch 

UpCOM 

100% 

12.  
12/NQ-HĐQT 09/07/2021 

NQ HĐQT - Thông qua ký kết Hợp tác Chiến lược 

giữa SEMBCORP - SINGAPORE và 

EVNGENCO2 - VIỆT NAM 

100% 

13.  
13/NQ-HĐQT 14/07/2021 

Nghị quyết về việc thông qua kết quả nhận xét, đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2020 của 

EVNGENCO2 

100% 

14.  

14/NQ-HĐQT 14/07/2021 

NQ Về việc thông qua phương án sắp xếp lao động 

tạm thời tại các Ban QLDA trực thuộc (Ban QLDA 

TTĐL Ô Môn và Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 

2) 

100% 

15.  
15/NQ-HĐQT 15/07/2021 

NQ về việc thông qua ban hành Quy chế quản lý tài 

sản và nguồn vốn của Tổng công ty Phát điện 2 – 

Công ty cổ phần 

100% 

16.  
16/NQ-HĐQT 15/07/2021 

NQ. HĐQT - Thông qua kết quả đánh giá E-

HSĐXKT gói thầu số 6 “Cung cấp vật tư ống vòi 

thổi bụi, ống thép đúc, cút thép các loại” - HND 

100% 

17.  

17/NQ-HĐQT 15/07/2021 

NQ.HĐQT - Thông qua kết quả đánh giá E-

HSĐXKT gói thầu số 7 “Cung cấp phần tử trao đổi 

nhiệt bộ sấy không khí và tấm lót+bi nghiền máy 

nghiền than” HND 

100% 

18.  
18/NQ-HĐQT 17/07/2021 

NQ.HĐQT - Thông qua danh sách đăng ký tham gia 

cung cấp dịch vụ phụ trợ cho các Nhà máy, tổ máy 

của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2022 

100% 

19.  19/NQ-HĐQT 19/07/2021 
NQ Về việc thông qua nội dung góp ý Quy chế về 

công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính và 

100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

kiểm soát tuân thủ trong Tập đoàn Điện lực Quốc 

gia Việt Nam 

20.  
20/NQ-HĐQT 19/07/2021 

NQ Về việc thông qua Quy định thể thức và kỹ 

thuật trình bày văn bản trong Tổng công ty Phát điện 

2 – Công ty cổ phần 

100% 

21.  
21/NQ-HĐQT 21/07/2021 

NQ HĐQT. Thông qua chủ trương thực hiện xử lý 

xói lở đường vận hành khu Đầu mối – Nhà máy 

Thủy điện A Vương  

100% 

22.  

22/NQ-HĐQT 23/07/2021 

NQ về việc thông qua Đề cương nhiệm vụ và chỉ 

định Tư vấn thực hiện khảo sát, đánh giá, lập báo 

cáo nghiên cứu dự án mở rộng công suất Nhà máy 

Thủy điện Quảng Trị và bổ sung dự án vào Quy 

hoạch điện VIII 

100% 

23.  
23/NQ-HĐQT 27/07/2021 

NQ.HĐQT-Thông qua KQLCNT gói thầu số 16 

“Cung cấp thiết bị và Đại tu hệ thống DCS (bao 

gồm cả công chuyên gia)” - HND 

100% 

24.  
24/NQ-HĐQT 27/07/2021 

NQ.HĐQT-Thông qua giá DVPT và hoàn thành 

Hợp đồng sửa dổi bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp 

DVPT năm 2021 của Cần Thơ, Ô Môn I 

100% 

25.  

25/NQ-HĐQT 27/07/2021 

NQ.HĐQT-Thông qua PAKT và Dự toán mua sắm 

thiết bị thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số “Số hóa 

3D thiết bị, kết cấu, chi tiết máy trong nhà máy 

điện” của NĐCT 

100% 

26.  
26/NQ-HĐQT 27/07/2021 

NQ Về việc thông qua nội dung thực hiện công bố 

thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị 

định số 47/2021/NĐ-CP 

100% 

27.  

27/NQ-HĐQT 27/07/2021 

NQ- thông qua Đề cương nhiệm vụ và lựa chọn Tư 

vấn thực hiện khảo sát, đánh giá và lập báo cáo 

nghiên cứu dự án mở rộng công suất Nhà máy Thủy 

điện Trung Sơn đảm bảo yêu cầu đưa dự án vào Quy 

hoạch điện VIII 

100% 

28.  28/NQ-HĐQT 27/07/2021 
NQ - V/v thông qua tình hình triển khai các dự án 

xử lý khí thải của PPC, HND – Quý II 

100% 

29.  
29/NQ-HĐQT 27/07/2021 

NQ Về việc thông qua Quy định quản lý và sử dụng 

các quỹ áp dụng trong Tổng công ty Phát điện 2 - 

Công ty cổ phần 

100% 

30.  30/NQ-HĐQT 27/07/2021 
NQ về việc thông qua Quy chế quản lý tài chính của 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

31.  
31/NQ-HĐQT 27/07/2021 

NQ Về việc thông qua nội dung rà soát Báo cáo các 

tồn tại trong quản lý tài chính tại Công ty cổ phần 

Thủy điện A Vương (Báo cáo số 1193/BC-TĐAV) 

100% 

32.  
32/NQ-HĐQT 28/07/2021 

NQ Về việc thông qua Báo cáo tình hình thực hiện 

dòng tiền quý 02/2021, kế hoạch dòng tiền quý 

03/2021 Công ty mẹ EVNGENCO2 

100% 

33.  

33/NQ-HĐQT 28/07/2021 

NQ-thông qua chủ trương thuê Tư vấn đánh giá hiệu 

quả dự án nhằm phục vụ góp vốn đầu tư vào Dự án 

Thủy điện Vĩnh Sơn 4  do Người đại diện phần vốn 

tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kiến 

nghị 

100% 

34.  
34/NQ-HĐQT 30/07/2021 

NQ Về việc thông qua nội dung công bố thông tin 

theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và Nghị định số 

47/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

100% 

35.  
35/NQ-HĐQT 30/07/2021 

NQ.HĐQT- Thông qua kết quả đánh giá E-

HSĐXKT gói thầu số 1 “Cung cấp vật tư, thiết bị cơ 

khí các loại” HND 

100% 

36.  36/NQ-HĐQT 30/07/2021 
NQ - thông qua tình hình thực hiện Kế hoạch năm 

2021, dự kiến Kế hoạch năm 2022 EVNGENCO2 

100% 

37.  37/NQ-HĐQT 30/07/2021 
NQ HĐQT- Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng 

đường vận hành nội bộ KZ-ĐT 741 – Nhà máy 

100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

Thủy điện Thác Mơ   

38.  
38/NQ-HĐQT 30/07/2021 

NQ - thông qua kế hoạch lao động, tiền lương 

SXKD điện năm 2021 của Công ty TNHH MTV 

Thủy điện Trung Sơn 

100% 

39.  

39/NQ-HĐQT 02/08/2021 

NQ - thông qua thay đổi chỉ định đơn vị thực hiện 

công tác Tư vấn khảo sát, đánh giá, lập báo cáo 

nghiên cứu dự án mở rộng công suất Nhà máy Thủy 

điện Quảng Trị và bổ sung dự án vào Quy hoạch 

điện VIII 

100% 

40.  
40/NQ-HĐQT 02/08/2021 

NQ Về việc thông qua Quy chế công tác kiểm toán 

nội và giám sát tài chính của Tổng công ty Phát điện 

2 - Công ty cổ phần 

100% 

41.  
41/NQ-HĐQT 02/08/2021 

NQ Về việc thông qua Quy chế về công tác kế 

hoạch trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ 

phần 

100% 

42.  42/NQ-HĐQT 02/08/2021 
NQ Về việc thông qua Hợp đồng thế chấp tài sản 

vay vốn cho Dự án Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ 

100% 

43.  

43/NQ-HĐQT 04/08/2021 

NQ HĐQT- Thông qua KQLCNT gói thầu số 8 

“Đại tu lò hơi và thiết bị phụ tổ máy số 3 (không bao 

gồm hệ thống nghiền than 3A-3C) + Thải xỉ chung 

Hải Phòng 2 + Trung tu phần ống áp lực lò hơi số 

1”-HND. 

100% 

44.  44/NQ-HĐQT 04/08/2021 
NQ - thông qua nội dung họp HĐQT Quý III năm 

2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

45.  45/NQ-HĐQT 06/08/2021 
NQHĐQT - Thông qua nội dung họp HĐQT Quý II 

năm 2021-PPC 

100% 

46.  
46/NQ-HĐQT 06/08/2021 

NQ - thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác 

quản trị dòng tiền tháng 6/2021 của Công ty mẹ và 

các công ty con thuộc EVNGENCO2 

100% 

47.  

47/NQ-HĐQT 06/08/2021 

NQ HĐQT-Thông qua E-HSMT gói thầu “Di 

chuyển, cải tạo tuyến đường ống nước kỹ thuật, 

tuyến đường ống nước sinh hoạt cho khu nhà ở 

CBCNV phục vụ VHSC, tuyến cáp quang và tuyến 

cáp ngầm cho MBA trạm bơm nước ngọt”-HND 

100% 

48.  48/NQ-HĐQT 06/08/2021 
Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp thứ 02-

2021  

100% 

49.  
49/NQ-HĐQT 09/08/2021 

NQ Về việc thông qua phương án bố trí nhân sự 

tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại 

100% 

50.  
50/NQ-HĐQT 09/08/2021 

NQ - thông qua Quy định công tác kinh doanh thị 

trường điện trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công 

ty cổ phần 

100% 

51.  

51/NQ-HĐQT 09/08/2021 

NQ - thông qua KQLCNT trúng chào giá đợt 2 Gói 

thầu: “Cung cấp và vận chuyển dầu Mazut FO 

3,5%S phục vụ sản xuất điện năm 2020 - Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” 

100% 

52.  

52/NQ-HĐQT 09/08/2021 

NQ - thông qua chủ trương trình cấp thẩm quyền bổ 

sung Dự án Thủy điện Quảng Trị mở rộng và Dự 

thủy điện Trung Sơn mở rộng  vào Quy hoạch điện 

VIII 

100% 

53.  

54/NQ-HĐQT 13/08/2021 

NQ v/v thông qua sử dụng Hệ thống thang lương, 

bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam và bổ sung bảng lương NQL áp 

dụng cho Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ 

phần 

100% 

54.  
55/NQ-HĐQT 13/08/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung hiệu chỉnh giá dự 

toán, giá gói thầu: “Cung cấp dầu FO phục vụ sản 

xuất năm 2020 – 2021” HND 

100% 

55.  56/NQ-HĐQT 13/08/2021 NQ - thông qua Quy chế về công tác đấu thầu sử 100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công 

ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

56.  
57/NQ-HĐQT 13/08/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung báo cáo xử lý sở 

hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt 

Nam 

100% 

57.  

58/NQ-HĐQT 13/08/2021 

NQ - thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói 

thầu: “SXĐ2021-04 cung cấp và vận chuyển dầu 

Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện năm 2021 

và Quý 1 năm 2022 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại” 

100% 

58.  

59/NQ-HĐQT 16/08/2021 

NQ Về việc thông qua phương án bố trí cán bộ cơ 

quan EVNGENCO2 làm Người đại diện phần vốn, 

tham gia HĐQT không chuyên trách tại CTCP Nhiệt 

điện Phả Lạ 

100% 

59.  
60/NQ-HĐQT 17/08/2021 

NQ - thông qua chủ trương thuê văn phòng làm việc 

mới của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn 

tại Hà Nội 

100% 

60.  
61/NQ-HĐQT 17/08/2021 

NQ - thông qua bổ sung dự án NMNĐ Phả Lại 3 

vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 

100% 

61.  

62/NQ-HĐQT 19/08/2021 

NQ - thông qua chủ trương đồng ý để Nhóm Người 

đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ 

phần Thủy điện Sông Ba Hạ biểu quyết thông qua 

chủ trương trình cấp thẩm quyền bổ sung Dự án 

Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng vào Quy hoạch điện 

VIII 

100% 

62.  

63/NQ-HĐQT 19/08/2021 

NQ - thông qua nội dung và ký trình Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam thẩm tra phê duyệt bổ sung giá trị 

quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Thủy 

điện Trung Sơn 

100% 

63.  
64/NQ-HĐQT 19/08/2021 

NQ Về việc thành lập Tổ giúp việc cho Nhóm 

Người đại diện phần vốn của EVN tại Tổng công ty 

Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

64.  65/NQ-HĐQT 20/08/2021 NGHỊ QUYẾT - Phiên họp thứ 03 – năm 2021 100% 

65.  
66/NQ-HĐQT 21/08/2021 

NQ - thông qua nội dung phản hồi các hướng dẫn 

của Ngân hàng thế giới về thủ tục khi 

EVNGENCO2 trở thành Công ty cổ phần 

100% 

66.  
67/NQ-HĐQT 21/08/2021 

NQ - thông qua Quy chế Quản lý hoạt động khoa 

học và công nghệ trong Tổng công ty Phát điện 2 – 

Công ty cổ phần 

100% 

67.  
68/NQ-HĐQT 21/08/2021 

V/v thông qua đề xuất hình thức hợp tác, cơ chế hợp 

tác trong lĩnh vực Chuyển đổi số và Quản trị với 

Công ty TNHH SEMBCORP 

100% 

68.  

69/NQ-HĐQT 23/08/2021 

NQ - thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói 

thầu “ĐTPT2020-12 Thay mới trọn bộ hệ thống 

máy điện phân - Nguồn vốn đầu tư phát triển năm 

2020 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” 

100% 

69.  
70/NQ-HĐQT 24/08/2021 

NQ HĐQT Thông qua nội dung rà soát tổng thể 

KHSXKD năm 2021 và thời điểm đại tu tổ máy S5-

PPC 

100% 

70.  
71/NQ-HĐQT 24/08/2021 

NQ HĐQT- Thông qua kết quả đánh giá E-

HSĐXKT gói thầu số 15 “Cung cấp vật tư + Đại tu 

các hệ thống (FGD chung HP2 ...”-HND 

100% 

71.  
72/NQ-HĐQT 26/08/2021 

NQ Về việc thông qua ban hành Quyết định áp dụng 

Hệ thống nhận diện thương hiệu của Tổng công ty 

Phát điện 2 

100% 

72.  
73/NQ-HĐQT 26/08/2021 

NQ Về việc thông qua phương án xử lý số tiền 

chênh lệch đã thực hiện tại dự án Trụ sở Công ty CP 

Thủy điện Thác Mơ, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình 

100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

Phước 

73.  74/NQ-HĐQT 26/08/2021 
NQ Về việc thông qua Quy chế Bảo vệ môi trường 

trong Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần     

100% 

74.  

75/NQ-HĐQT 26/08/2021 

NQ - thông qua Bổ sung phát sinh khối lượng và giá 

trị dự toán cho công trình Đại tu Tuabin số 1; Máy 

phát điện số 1; Thiết bị điện sau máy phát điện số 1 

và Tự dùng trung thế chính khối 1  

100% 

75.  
76/NQ-HĐQT 26/08/2021 

NQ Về việc thông qua Quy định tổ chức và hoạt 

động thanh tra trong Tổng công ty Phát điện 2 – 

Công ty cổ phần     

100% 

76.  
77/NQ-HĐQT 26/08/2021 

NQ Về việc thông qua nội dung rà soát báo cáo kết 

quả khắc phục tồn tại trong công tác quản lý tài 

chính tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương  

100% 

77.  

78/NQ-HĐQT 26/08/2021 

NQ HĐQT. Thông qua nội dung triển khai kế hoạch 

chuyển đổi số và nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD của 

EVNGENCO2 

100% 

78.  

79/NQ-HĐQT 26/08/2021 

NQ - thông qua Phụ lục của Hợp đồng tín dụng 

Chương trình Hỗ trợ Phát triển ngành điện Giai 

đoạn 2 - DPL2 cho Dự án Nhà máy Thủy điện An 

Khê – Ka Nak 

100% 

79.  
80/NQ-HĐQT 26/08/2021 

NQ HĐQT - Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu số 1 “Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí các 

loại”  Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng 

100% 

80.  
81/NQ-HĐQT 26/08/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung công bố thông tin 

định kỳ báo cáo tài chính bán niên 06 tháng đầu năm 

2021 

100% 

81.  
82/NQ-HĐQT 30/08/2021 

NQ - vè việc công tác xử lý khắc phục hư hỏng tua 

bin, máy phát tổ máy S6 sau sự cố ngày 16/3/2021 – 

Công ty CPNĐ Phả Lại  

100% 

82.  
83/NQ-HĐQT 30/08/2021 

Về việc thông qua nội dung họp Hội đồng quản trị 

phiên họp thứ 3 năm 2021 của Công ty cổ phần 

Thủy điện Thác Mơ 

100% 

83.  
84/NQ-HĐQT 30/08/2021 

NQ Về việc thông qua kế hoạch nâng cao năng lực, 

tổ chức hoạt động pháp chế trong Tổng công ty Phát 

điện 2 giai đoạn 2021-2025 

100% 

84.  
85/NQ-HĐQT 31/08/2021 

Về việc thông qua nội dung họp Hội đồng quản trị 

định kỳ Quý 3 năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt 

điện Hải Phòng 

100% 

85.  
86/NQ-HĐQT 31/08/2021 

NQ- thông qua chủ trương xây dựng Quy trình An 

toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa trong Tổng công ty Phát 

điện 2 - Công ty cổ phần 

100% 

86.  
87/NQ-HĐQT 06/09/2021 

NQ HĐQT-Thông qua nội dung báo cáo công tác xử 

lý khắc phục hư hỏng tua bin, máy phát Tổ máy S6 

sau sự cố ngày 16/3/2021 -PPC 

100% 

87.  
88/NQ-HĐQT 06/09/2021 

NQ - thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác 

quản trị dòng tiền tháng 07/2021 của Công ty mẹ và 

các công ty con thuộc EVNGENCO2 

100% 

88.  
89/NQ-HĐQT 09/09/2021 

NQ HĐQT - Thông qua kết quả đánh giá E-

HSĐXKT gói thầu số 3 “Cung cấp vật tư thiết bị 

điện + đo lường điều khiển các loại” - HND 

100% 

89.  
90/NQ-HĐQT 09/09/2021 

NQ HĐQT- Thông qua KQLCNT gói thầu số 7 

“Cung cấp phần tử trao đổi nhiệt bộ sấy không khí 

và tấm lót+bi nghiền máy nghiền than” - HND 

100% 

90.  
91/NQ-HĐQT 09/09/2021 

NQ HĐQT- Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu 

chào giá đợt 1 gói thầu: “Cung cấp dầu FO phục vụ 

sản xuất năm 2020 – 2021”-HND 

100% 

91.  92/NQ-HĐQT 09/09/2021 
NQ HĐQT - Thông qua hỗ trợ kinh phí phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

Thành phố Cần Thơ 

92.  
93/NQ-HĐQT 09/09/2021 

NQ - thông qua báo cáo đánh giá tình hình tài chính 

quý 2 năm 2021 của EVNGENCO2 

  

100% 

93.  

94/NQ-HĐQT 10/09/2021 

NQ HĐQT - Thông qua chủ trương xây dựng Quy 

định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và Quy định 

công nhận chức danh, quản lý chuyên gia trong 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần     

100% 

94.  
95/NQ-HĐQT 10/09/2021 

NQ HĐQT - Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu số 6 “Cung cấp vật tư ống vòi thổi bụi, ống 

thép đúc, cút thép các loại”-HND 

100% 

95.  
96/NQ-HĐQT 10/09/2021 

NQ - thông qua nội dung xem xét Báo cáo công tác 

giao nhận, quản lý chất lượng xăng dầu FO đợt 1 

năm 2020 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

100% 

96.  97/NQ-HĐQT 10/09/2021 
NQ - Thông qua chủ trương giao triển khai phương 

án, hình thức thực hiện Dự án Thủy điện Pà Rông 

100% 

97.  
98/NQ-HĐQT 14/09/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung Kế hoạch triển 

khai Chiến lược phát triển EVN tại Tổng công ty 

Phát điện 2 

100% 

98.  
99/NQ-HĐQT 14/09/2021 

NQ - thông qua nội dung rà soát, báo cáo kết quả 

việc thực hiện định mức sửa chữa thiết bị phụ không 

theo khối các nhà máy thuỷ điện 

100% 

99.  
100/NQ-HĐQT 14/09/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Quy định đào tạo phát triển 

nguồn nhân lực của Tổng công ty Phát điện 2 – 

Công ty cổ phần     

100% 

100.  
101/NQ-HĐQT 15/09/2021 

NQ - thông qua đề xuất nội dung góp ý dự thảo Tờ 

trình và dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch 

điện VIII 

100% 

101.  

102/NQ-HĐQT 15/09/2021 

NQ - thông qua chủ trương xây dựng các Quy định 

thành phần áp dụng cho EVNGENCO2 trên cơ sở 

Quy định công tác Quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn 

Điện lực Quốc gia Việt Nam 

100% 

102.  
103/NQ-HĐQT 18/09/2021 

NQ - V/v kiểm điểm tiến độ lập PAKT-DT, công tác 

tổ chức LCNT sửa chữa tổ máy S6 – Công ty CP 

Nhiệt điện Phả Lại 

100% 

103.  

104/NQ-HĐQT 20/09/2021 

NQ HĐQT - Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu số 15 “Cung cấp vật tư + Đại tu các hệ 

thống (FGD chung HP2 + Hệ thống FGD tổ máy số 

3 + Hệ thống xử lý nước HP2 + Hệ thống sản xuất 

Hydro HP2 + Hệ thống cung cấp clo HP2 + Hệ 

thống cứu hỏa) + Trung tu hệ thống FGD tổ máy số 

1”- HND 

100% 

104.  
105/NQ-HĐQT 20/09/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế 

phối hợp giữa Đảng ủy và HĐQT, TGĐ 

EVNGENCO2 

100% 

105.  
106/NQ-HĐQT 22/09/2021 

NQ HĐQT- Thông qua Quy định phân phối tiền 

lương sản xuất kinh doanh điện trong 

EVNGENCO2 

100% 

106.  
107/NQ-HĐQT 22/09/2021 

NQ - về việc thông qua Quy trình kiểm toán năng 

lượng nhà máy điện áp dụng trong Tổng công ty 

Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

107.  
108/NQ-HĐQT 22/09/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Quy định thi đua - khen 

thưởng và xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp 

phát triển Điện lực Việt Nam trong EVNGENCO2 

100% 

108.  
109/NQ-HĐQT 22/09/2021 

NQ - thông qua chủ trương lắp đặt hệ thống quan 

trắc tự động, liên tục nước làm mát cho NMNĐ Cần 

Thơ 

100% 

109.  110/NQ-HĐQT 25/09/2021 
NQ - thông qua phương án xử lý tài chính các chi 

phí phát sinh đầu tư dỡ dang của các dự án không 

100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

được phê duyệt chủ trương đầu tư 

110.  111/NQ-HĐQT 25/09/2021 Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thứ 4-2021 100% 

111.  112/NQ-HĐQT 27/09/2021 
NQ - thông qua khoản vay ngắn hạn của Công ty CP 

Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

112.  

113/NQ-HĐQT 28/09/2021 

NQ - thông qua việc tạm nộp tiền thu từ cổ phần hóa 

tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ 

phần của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ 

phần 

100% 

113.  

114/NQ-HĐQT 29/09/2021 

NQ - thông qua phương án kỹ thuật, dự toán công 

tác xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 8+905 

khu Đầu mối Công trình nhà máy thủy điện A 

Vương 

100% 

114.  
115/NQ-HĐQT 30/09/2021 

NQ HĐQT - Thông qua ban hành Quy định Chi tiêu 

nội bộ trong Cơ quan Tổng công ty Phát điêṇ 2 – 

Công ty cổ phần 

100% 

115.  
116/NQ-HĐQT 01/10/2021 

NQ HĐQT-Thông qua kết quả đánh giá HSĐXKT 

gói thầu “Cung cấp than nhập khẩu năm 2020”-

HND 

100% 

116.  
117/NQ-HĐQT 04/10/2021 

NQ - Thông qua nội dung tiêu chí đánh giá Người 

đại diện phần vốn góp của  Tổng công ty Phát điện 2 

tại các công ty con 

100% 

117.  
118/NQ-HĐQT 05/10/2021 

NQ HĐQT - thông qua báo cáo kết quả thực hiện 

công tác quản trị dòng tiền tháng 8/2021 của Công 

ty mẹ và các công ty con thuộc EVNGENCO2     

100% 

118.  

119/NQ-HĐQT 05/10/2021 

NQ - thông qua Quy định Quản lý, khai thác hệ 

thống Viễn thông, Công nghệ thông tin và Tự động 

hóa trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ 

phần 

100% 

119.  
120/NQ-HĐQT 05/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua ban hành Bảng chấm điểm 

chỉ tiêu hiệu quả năm 2021 cho các đơn vị thành 

viên thuộc EVNGENCO2 

100% 

120.  
121/NQ-HĐQT 06/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua áp dụng kết quả đánh giá 

chất lượng nhà thầu của EVN vào công tác đấu thầu 

của Tổng công ty Phát điện 2 

100% 

121.  
122/NQ-HĐQT 06/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung giao Kế hoạch tài 

chính năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc và Công 

ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn     

100% 

122.  

123/NQ-HĐQT 07/10/2021 

NQ HĐQT - thông qua kết quả thực hiện Chương 

trình làm việc, nghị quyết, quyết định trong 8 tháng 

đầu năm 2021 của các Ban/Văn phòng và đề xuất 

hiệu chỉnh Chương trình làm việc 04 tháng cuối năm 

của HĐQT EVNGENCO2 

100% 

123.  
124/NQ-HĐQT 07/10/2021 

NQ HĐQT-Thông qua nội dung dự thảo hợp đồng 

sửa đổi bổ sung số 16 Hợp đồng mua bán điện Nhà 

máy Nhiệt điện Phả Lại 1 và 2 

100% 

124.  

125/NQ-HĐQT 07/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua chủ trương tổ chức đào tạo 

lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài 

chính và lớp Thạc sĩ Kinh tế năng lượng cho 

EVNGENCO2 

100% 

125.  

126/NQ-HĐQT 08/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung phê duyệt 

KHLCNT Gói thầu TV03: “Tư vấn kiểm toán báo 

cáo tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành 

công ty cổ phần” – Công ty mẹ - EVNGENCO2. 

100% 

126.  
127/NQ-HĐQT 11/10/2021 

NQ - thông qua ban hành Bộ định mức sửa chữa lớn 

thiết bị tổ máy nhiệt điện đốt dầu công suất 330MW 

– phần lò hơi và thiết bị phụ 

100% 

127.  
128/NQ-HĐQT 11/10/2021 

Nghị Quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án TĐ 

Thượng Trung Sơn - Tờ trình 1170/TTr-

EVNGENCO2 của TGĐ 

100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

128.  
129/NQ-HĐQT 12/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua phương án tuyển dụng lao 

động thay thế cho Ban Kỹ thuật sản xuất Cơ quan 

Tổng công ty Phát điện 2 

100% 

129.  
130/NQ-HĐQT 14/10/2021 

NQ HĐQT - thông qua mẫu Hợp đồng ủy quyền đại 

diện quản lý phần vốn của  Tổng công ty Phát điện 2 

tại các Công ty con 

100% 

130.  
131/NQ-HĐQT 14/10/2021 

NQ - thông qua nội dung xử lý kiến nghị của Công 

ty CP Thủy điện A Vương tại văn bản số 

1607/TĐAV-TCKT ngày 15/09/2021 

100% 

131.  
132/NQ-HĐQT 14/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua bổ sung nội dung về Tiêu 

chí đánh giá Người đại diện phần vốn góp của Tổng 

công ty Phát điện 2 tại các công ty con 

100% 

132.  

133/NQ-HĐQT 14/10/2021 

NQ-HĐQT về việc thông qua nội dung phân công 

trách nhiệm giữa những Người đại diện phần vốn 

của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại (PPC) 

100% 

133.  

134/NQ-HĐQT 14/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua kết quả đánh giá E-

HSĐXKT gói thầu “Di chuyển, cải tạo tuyến đường 

ống nước kỹ thuật, tuyến đường ống nước sinh hoạt 

cho khu nhà ở CBCNV phục vụ VHSC, tuyến cáp 

quang và tuyến cáp ngầm cho MBA trạm bơm nước 

ngọt” - HND 

100% 

134.  

135/NQ-HĐQT 14/10/2021 

NQ - thông qua danh mục, thuyết minh thiết bị và 

phương án kỹ thuật, dự toán sửa chữa lớn cho danh 

mục: Trung tu hệ thống thiết bị nhị thứ, hệ thống 

thiết bị đo lường điều khiển DCS Tổ máy S1 - 

NMNĐ Ô Môn I -  Năm 2022 cho Công ty Nhiệt 

điện Cần Thơ 

100% 

135.  
136/NQ-HĐQT 15/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung Báo cáo giải trình 

về dự toán gói thầu “Lắp đặt hệ thống AGC Nhà 

máy nhiệt điện Hải Phòng”  

100% 

136.  
137/NQ-HĐQT 15/10/2021 

NQ - thông qua Bổ sung kế hoạch SXKD năm 2021 

của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (Bao gồm nhiệm 

vụ Chuyển đổi số) 

100% 

137.  

138/NQ-HĐQT 20/10/2021 

V/v thông qua ghi nhận bổ sung chi phí cung cấp và 

lắp đặt Hệ thống hội nghị truyền hình tại Công ty Cổ 

phần Thủy điện A Vương vào Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2021 (mục Kế hoạch mua sắm, đầu 

tư tài sản cố định năm 2021) 

100% 

138.  139/NQ-HĐQT 20/10/2021 
NQ HĐQT - Thông qua Quy định công nhận chức 

danh và quản lý chuyên gia trong EVNGENCO2 

100% 

139.  

140/NQ-HĐQT 20/10/2021 

NQ-HĐQT v/v thông qua Báo cáo kiểm soát tuân 

thủ đối với Người đại diện phần vốn của 

EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 

Lại 

100% 

140.  
141/NQ-HĐQT 20/10/2021 

Thông qua Quy chế huy động vốn, cho vay, chuyển 

nợ vay và bảo lãnh vay vốn trong Tổng công ty Phát 

điện 2- Công ty cổ phần 

100% 

141.  

142/NQ-HĐQT 20/10/2021 

Về việc thông qua tạm thời áp dụng Quy chế về 

công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh 

doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam 

vào công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh 

doanh trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ 

phần 

100% 

142.  143/NQ-HĐQT 20/10/2021 
NQ HĐQT - thông qua nội dung Quy định làm việc 

tại Cơ quan EVNGENCO2 

100% 

143.  
144/NQ-HĐQT 22/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua phương án nhân sự bổ 

nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Tổng hợp trực 

thuộc Hội đồng quản trị 

100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

144.  
145/NQ-HĐQT 27/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt 

động của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần     

100% 

145.  
146/NQ-HĐQT 27/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung Quy định áp dụng 

một số biện pháp về phòng chống tham nhũng trong 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần     

100% 

146.  

147/NQ-HĐQT 27/10/2021 

NQ_ Thông qua nội dung báo cáo EVN tình hình 

thực hiện dòng tiền quý 3/2021, kế hoạch dòng tiền 

quý 4/2021 Công ty mẹ Tổng công ty Phát điện 2- 

Công ty cổ phần  

100% 

147.  
148/NQ-HĐQT 27/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung phân công trách 

nhiệm giữa những Người đại diện phần vốn của 

EVNGENCO2 tại các công ty cổ phần 

100% 

148.  
149/NQ-HĐQT 28/10/2021 

NQ- Thông qua công bố thông tin định kỳ báo cáo 

tài chính quý 3 năm 2021 của Tổng công ty Phát 

điện 2 - Công ty cổ phần 

100% 

149.  
150/NQ-HĐQT 28/10/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung họp Hội đồng 

quản trị định kỳ Quý IV năm 2021 của Công ty cổ 

phần Nhiệt điện Hải Phòng 

100% 

150.  

151/NQ-HĐQT 30/10/2021 

NQ HĐQT- về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

“ĐTPT2020-12 Thay mới trọn bộ hệ thống máy 

điện phân - Nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020 

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” 

100% 

151.  

152/NQ-HĐQT 30/10/2021 

Nghị quyết HĐQT v/v đăng ký nhu cầu than cho sản 

xuất điện năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện 

Phả Lại và HSMT gói thầu “SXĐ2020-106 cung cấp 

than nhập khẩu phục vụ công tác thử nghiệm đốt 

than nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả 

Lại năm 2020” 

100% 

152.  

153/NQ-HĐQT 04/11/2021 

NQ-HĐQT về việc thông qua kết quả cuộc họp 

kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Người đại diện 

phần vốn liên quan đến sự cố và trách nhiệm khắc 

phục sự cố ngày 16/3/2021 tại PPC 

100% 

153.  
154/NQ-HĐQT 04/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Quy định tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ trong Tổng công ty Phát điện 2 – 

Công ty cổ phần   

100% 

154.  
155/NQ-HĐQT 05/11/2021 

Về việc thông qua nội dung giao kế hoạch LĐTL 

năm 2021 của Ban QLDA TTĐL Ô Môn và Thủy 

điện Sông Bung 2 

100% 

155.  
156/NQ-HĐQT 05/11/2021 

NQ HĐQT-Thông qua chủ trương kiện toàn chức 

danh Phó Tổng Giám đốc tại  Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Hải Phòng 

100% 

156.  
157/NQ-HĐQT 05/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua kế hoạch QTLnăm 2021 

điều chỉnh của Người quản lý, Người lao động –

Công ty mẹ EVNGENCO2 

100% 

157.  158/NQ-HĐQT 05/11/2021 
NQ HĐQT - Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại 

Trưởng ban Kế hoạch – EVNGENCO2 

100% 

158.  
159/NQ-HĐQT 08/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Bộ chỉ tiêu đánh giá KPI 

cho Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 và các đơn vị 

thành viên năm 2021 

100% 

159.  
160/NQ-HĐQT 08/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua chủ trương trang bị xe ô tô 

theo kế hoạch đăng ký năm 2022 (quyết toán năm 

2021) cho Công ty Thủy điện Quảng Trị 

100% 

160.  
161/NQ-HĐQT 08/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung họp Hội đồng 

quản trị Quý IV năm 2021 của Công ty cổ phần 

Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

161.  
162/NQ-HĐQT 09/11/2021 

NQ-HĐQT Thông qua báo cáo kết quả thực hiện 

công tác quản trị dòng tiền tháng 9/2021 của Công 

ty mẹ và các công ty con thuộc EVNGENCO2 

100% 
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TT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

162.  

163/NQ-HĐQT 09/11/2021 

Nghị quyết HĐQT về việc KHLCNT gói thầu 

“ĐTPT2021-04 Thay mới hệ thống bảo vệ máy 

phát- máy biến áp khối 1, 2, 4 và tự dùng dự phòng 

TD10 bằng loại rơ le kỹ thuật số - Nguồn vốn đầu tư 

phát triển năm 2021” 

100% 

163.  
164/NQ-HĐQT 09/11/2021 

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai sớm các gói 

thầu phục vụ cho sản xuất điện năm 2022 Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

100% 

164.  

165/NQ-HĐQT 09/11/2021 

Nghị quyết HĐQT về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

dự toán các hạng mục sửa chữa sân vườn, bể cảnh, 

đường đi, kỳ đài tại Dây chuyền 1 – Công ty CP 

Nhiệt điện Phả Lại 

100% 

165.  166/NQ-HĐQT 10/11/2021 Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thứ 5-2021 100% 

166.  

167/NQ-HĐQT 11/11/2021 

NQ HĐQT- Thông qua tạm thời áp dụng Quy định 

về công tác văn phòng trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam trong Tổng công ty Phát điện 2 - 

CTCP 

100% 

167.  

168/NQ-HĐQT 11/11/2021 

Về việc thông qua đề cương, dự toán chi phí tư vấn 

hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu (Tổ chức lựa chọn Nhà 

thầu lần 2) gói thầu EPC Nhà máy chính Dự án Nhà 

máy Điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2 

100% 

168.  

169/NQ-HĐQT 13/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua chủ trương thuê Tư vấn lập 

hồ sơ khảo sát nghiên cứu tiếp cận và lập hồ sơ bổ 

sung vào Quy hoạch Thủy điện nhỏ Dự án “Sử dụng 

hiệu quả nguồn nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba 

Hạ (Thủy điện Đức Bình Tây)” 

100% 

169.  
170/NQ-HĐQT 13/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua nội dung tờ trình số 

1544/TTr-EVNGENCO2 về xử lý nợ phải thu 

không có khả năng thu hồi của HND 

100% 

170.  
171/NQ-HĐQT 15/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Cung cấp than nhập khẩu năm 2020” 

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng 

100% 

171.  
172/NQ-HĐQT 16/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua kế hoạch mua bổ sung vật 

tư thiết bị phát sinh sửa chữa lớn năm 2021 (đợt 1) 

hệ thống FGD Tổ máy số 3-HND 

100% 

172.  
173/NQ-HĐQT 16/11/2021 

NQ-HĐQT _ Thông qua chủ trương cho triển khai 

trước một số hạng mục công việc thuộc Kế hoạch 

SXKD năm 2022 của Công ty Thủy điện Sông Bung 

100% 

173.  
174/NQ-HĐQT 16/11/2021 

Nghị quyết HĐQT thông qua PAKT sửa chữa tổ 

máy S6 sau sự cố ngày 16/3/2021 – Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Phả Lại 

100% 

174.  
175/NQ-HĐQT 16/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Quy định thi và xếp lương 

nâng ngạch chuyên môn, nghiệp vụ trong Tổng công 

ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

175.  
176/NQ-HĐQT 16/11/2021 

Về việc thông qua bổ sung kế hoạch SXKD năm 

2021 của CTCP Thủy điện A Vương (Bao gồm 

nhiệm vụ Chuyển đổi số) 

100% 

176.  
177/NQ-HĐQT 17/11/2021 

Nghị quyết HĐQT v/v thông qua nội dung Dự thảo 

Quy định công tác an toàn trong Tổng công ty Phát 

điện 2 - Công ty cổ phần 

100% 

177.  
179/NQ-HĐQT 23/11/2021 

NQ-HĐQT  Thông qua nội dung họp Hội đồng quản 

trị phiên họp thứ 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần 

Thuỷ điện Thác Mơ     

100% 

178.  
180/NQ-HĐQT 23/11/2021 

NQ HĐQT Thông qua nội dung báo cáo đánh giá 

tình hình tài chính quý 3 năm 2021 của Tổng công 

ty Phát điện 2 

100% 

179.  
181/NQ-HĐQT 23/11/2021 

NQ - HĐQT  Thông qua nội dung xây dựng Kế 

hoạch bình đẳng giới trong Tổng công ty Phát điện 2 

– Công ty cổ phần giai đoạn 2021- 2025  

100% 
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Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 
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180.  182/NQ-HĐQT 23/11/2021 
NQ - Về việc thông qua trang bị xe ô tô phục vụ sản 

xuất Công ty Thủy điện Quảng Trị  

100% 

181.  
183/NQ-HĐQT 23/11/2021 

NQ - Về việc thông qua dừng công tác nghiên cứu 

chuyển đổi nhiên liệu dầu bằng nhiên liệu sinh khối 

cho Tổ máy S4 của NMNĐ Cần Thơ 

100% 

182.  

184/NQ-HĐQT 23/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu “Di chuyển, cải tạo tuyến đường ống nước 

kỹ thuật, tuyến đường ống nước sinh hoạt cho khu 

nhà ở CBCNV phục vụ VHSC, tuyến cáp quang và 

tuyến cáp ngầm cho MBA trạm bơm nước ngọt” - 

HND 

100% 

183.  

185/NQ-HĐQT 23/11/2021 

NQ HĐQT Thông qua chủ trương cho triển khai 

trước một số hạng mục công việc thuộc Kế hoạch 

SXKD năm 2022 - Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác 

Mơ 

100% 

184.  
186/NQ-HĐQT 25/11/2021 

NQ - thông qua nội dung gia hạn thời gian trả nợ 

gốc Hợp đồng cho vay số 01/GENCO2-A 

VUONG/TCKT 

100% 

185.  187/NQ-HĐQT 26/11/2021 
Về việc Đề án chuyển đổi số tổng thể của Công ty 

CP Thủy điện A Vương 

100% 

186.  

188/NQ-HĐQT 27/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua chủ trương cho triển khai 

trước một số hạng mục công việc thuộc Kế hoạch 

SXKD năm 2022 của Công ty Thủy điện An Khê – 

Ka Nak 

100% 

187.  

189/NQ-HĐQT 27/11/2021 

NQ HĐQT - Thông qua ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ và Giám 

sát tài chính thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty 

Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

188.  
190/NQ-HĐQT 28/11/2021 

Nghị quyết - HĐQT về việc triển khai sớm các gói 

thầu phục vụ cho sản xuất điện năm 2022 Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (đợt 2) 

100% 

189.  
191/NQ-HĐQT 30/11/2021 

NQ-HĐQT Thông qua và phê duyệt Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy điện 

Trung Sơn 

100% 

190.  

192/NQ-HĐQT 01/12/2021 

Nghị quyết - HĐQT về dự thảo PLHĐ số 03 hợp 

đồng mua bán than năm 2021 giữa Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại (PPC) với Tổng công ty Đông 

Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản lần 

2 

100% 

191.  
193/NQ-HĐQT 01/12/2021 

NQ-HĐQT Thông qua chủ trương thực hiện các 

công việc sửa chữa lớn phần thiết bị năm 2022 của 

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn  

100% 

192.  

194/NQ-HĐQT 07/12/2021 

Nghị quyết HĐQT về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ 

công tác khắc phục ảnh hưởng do mưa lũ, ngập lụt 

trên địa bàn tỉnh Bình Định và Phú Yên và ủng hộ 

quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Ninh Thuận để xây dựng 

nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo 

100% 

193.  
195/NQ-HĐQT 07/12/2021 

NQ - thông qua Quy trình Xây dựng Định mức - 

đơn giá trong Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ 

phần 

100% 

194.  

196/NQ-HĐQT 07/12/2021 

NQ - HĐQT Thông qua nội dung tạm thời áp dụng 

Quy chế về công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài 

chính và kiểm soát tuân thủ trong Tập đoàn Điện lực 

Quốc gia Việt Nam 

100% 

195.  
197/NQ-HĐQT 08/12/2021 

NQ HĐQT - Thông qua phương án nhân sự bổ 

nhiệm lại Trưởng ban Kế hoạch Cơ quan Tổng công 

ty Phát điện 2 

100% 

196.  198/NQ-HĐQT 08/12/2021 
Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh tiến độ sửa chữa 

tại xưởng trong phương án kỹ thuật  sửa chữa khắc 

100% 
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Tỉ lệ thông 
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phục tổ máy S6 sau sự cố ngày 16/3/2021 – CTCP 

Nhiệt điện Phả Lại 

197.  
199/NQ-HĐQT 08/12/2021 

Nghị quyết HĐQT về việc hỗ trợ kinh phí phục vụ 

công tác khắc phục mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai 

100% 

198.  

200/NQ-HĐQT 08/12/2021 

NQ HĐQT - Thông qua tạm thời áp dụng Quy định 

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong Tập đoàn 

Điện lực Quốc gia Việt Nam vào công tác đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực trong Tổng công ty Phát 

điện 2 – CTCP 

100% 

199.  
201/NQ-HĐQT 09/12/2021 

NQ HĐQT _ Thông qua chủ trương triển khai sớm 

một số nội dung công việc thuộc kế hoạch năm 2022 

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

200.  
202/NQ-HĐQT 10/12/2021 

NQ Về việc kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng 

công ty Phát điện 2 (lập lại sau cuộc họp ngày 

29/11/2021) 

100% 

201.  
203/NQ-HĐQT 11/12/2021 

NQ HĐQT_ THông qua báo cáo kết quả công tác 

quản trị dòng tiền tháng 10/2021 của Công ty mẹ và 

các công ty con của EVNGENCO2 

100% 

202.  

204/NQ-HĐQT 13/12/2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc đề nghị xem xét thay thế Người đại diện 

phần vốn, tham gia ứng cử chức danh quản lý tại 

Công ty liên kết của CTCP Thủy điện A Vương 

100% 

203.  205/NQ-HĐQT 14/12/2021 
NQ HĐQT - Thông qua Danh mục rủi ro trọng yếu 

năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2 

100% 

204.  
206/NQ-HĐQT 16/12/2021 

NQHĐQT - Thông qua nội dung “Quy định chi trả 

tiền lương, thù lao Cơ quan Tổng công ty Phát điêṇ 

2 – Công ty cổ phần”  

100% 

205.  
207/NQ-HĐQT 16/12/2021 

NQ HĐQT - Thông qua ban hành Chương trình xây 

dựng Quy chế quản lý nội bộ năm 2022 của Tổng 

công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

206.  

208/NQ-HĐQT 18/12/2021 

NQ HĐQT - Thông qua chủ trương cho triển khai 

trước hạng mục Cung cấp, thay mới các Máy biến 

diện áp 220kV thuộc hệ thống đo đếm điện năng 

Nhà máy Thủy điện An Khê 

100% 

207.  
209/NQ-HĐQT 19/12/2021 

V/v phương án nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Phó 

Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng tại Công ty Cổ 

phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

208.  

210/NQ-HĐQT 22/12/2021 

 NQ HĐQT - Thông qua chủ trương cho triển khai 

trước một số hạng mục công việc thuộc kế hoạch 

SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện 

Sông Ba Hạ 

100% 

209.  
211/NQ-HĐQT 22/12/2021 

Nghị quyết-HĐQT về việc xem xét chấm dứt và cử 

Người đại diện phần vốn tại Công ty liên kết của 

CTCP Nhiệt điện Phả Lại 

100% 

210.  
212/NQ-HĐQT 22/12/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Hợp đồng sửa đổi bổ sung 

số 07 Hợp đồng mua bán điện NMNĐ Hải Phòng 1 

và 2 

100% 

211.  
213/NQ-HĐQT 22/12/2021 

NQ-HĐQT Thông qua báo cáo quyết toán vốn đầu 

tư dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Điện Mặt trời 

Thác Mơ 50MWp 

100% 

212.  214/NQ-HĐQT 22/12/2021 
NQ HĐQT - Thông qua hiệu chỉnh Bảng chấm điểm 

chỉ tiêu hiệu quả Người quản lý năm 2021 

100% 

213.  
215/NQ-HĐQT 23/12/2021 

NQ.HĐQT Thông qua nội dung báo cáo EVN về 

việc thoái vốn tại các doanh nghiệp có sở hữu chéo, 

có dấu hiệu mất an toàn tài chính  

100% 

214.  
216/NQ-HĐQT 23/12/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Hợp đồng mua bán than 

năm 2022 giữa Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải 

Phòng với TKV 

100% 
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215.  
217/NQ-HĐQT 23/12/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Hợp đồng mua bán than 

năm 2022 giữa Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải 

Phòng với Đông Bắc 

100% 

216.  

218/NQ-HĐQT 24/12/2021 

Nghị quyết - HĐQT v/v Ban hành Quyết định áp 

dụng bộ Định mức chi tiết nhân công sửa chữa lớn 

thiết bị tổ máy nhiệt điện đốt than công suất 300MW 

phục vụ sửa chữa theo RCM (1. Tập M2 - ĐMSCL 

tua bin hơi nước tổ máy công suất 300MW; 2. Tập 

H2 - ĐMSCL lò hơi đốt than tổ máy công suất 

300MW) 

100% 

217.  
219/NQ-HĐQT 27/12/2021 

Nghị quyết HĐQT về việc hợp đồng mua bán than 

năm 2022 giữa Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại 

với Tổng công ty Đông Bắc 

100% 

218.  
220/NQ-HĐQT 27/12/2021 

NQ.HĐQT _ Thông qua nội dung và phê duyệt ban 

hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty TNHH 

MTV Thủy điện Trung Sơn 

100% 

219.  

221/NQ-HĐQT 28/12/2021 

Nghị quyết HĐQT về Dự thảo PLHĐ số 04, 05, 06, 

07 hợp đồng mua bán than năm 2021 giữa Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) với Tập đoàn 

Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Dự 

thảo PLHĐ số 04 hợp đồng mua bán than năm 2021 

giữa PPC với Tổng công ty Đông Bắc 

100% 

220.  
222/NQ-HĐQT 28/12/2021 

NQ HĐQT _ Báo cáo Tập đoàn kế hoạch dòng tiền 

thu chi năm 2022 công ty mẹ Tổng công ty Phát 

điện 2 

100% 

221.  
223/NQ-HĐQT 29/12/2021 

Nghị quyết HĐQT về Dự thảo PLHĐ số 05 hợp 

đồng mua bán than năm 2021 giữa Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại với Tổng công ty Đông Bắc 

100% 

222.  
224/NQ-HĐQT 29/12/2021 

NQ HĐQT - thông qua bổ sung Kế hoạch truyền 

thông năm 2022 vào Kế hoạch SXKD – ĐTXD - TC 

năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 2  

100% 

223.  
225/NQ-HĐQT 30/12/2021 

NQ - về việc chấm dứt hoạt động của Ban QLDA 

Thủy điện Sông Bung 4,  Chi nhánh Tổng công ty 

Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

224.  
226/NQ-HĐQT 30/12/2021 

Về việc hợp đồng mua bán than năm 2022 giữa 

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại với Tập đoàn Công 

nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam  

100% 

225.  

227/NQ-HĐQT 30/12/2021 

NQ HĐQT - thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí 

khắc phục thiệt hại và Chi phí an sinh xã hội cho các 

địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt tại tỉnh Phú Yên của 

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ 

100% 

226.  
228/NQ-HĐQT 30/12/2021 

Về việc báo cáo đề xuất gia hạn hợp đồng các gói 

thầu dịch vụ nhân công phục vụ phụ trợ cho sản xuất 

điện năm 2022 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

100% 

227.  229/NQ-HĐQT 31/12/2021 
Về việc Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 08 Hợp đồng 

mua bán điện Nhà máy Thủy điện Thác Mơ 

100% 

228.  

230/NQ-HĐQT 31/12/2021 

NQ HĐQT - Thông qua Phụ lục Hợp đồng tín dụng, 

Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp cho 

Dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho Công 

trình Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du 

100% 

229.  
231/NQ-HĐQT 31/12/2021 

Nghị quyết HĐQT về việc Hợp đồng mua bán than 

năm 2022 giữa Công ty CPNĐ Hải Phòng với Tổng 

công ty Đông Bắc 

100% 

230.  232/NQ-HĐQT 31/12/2021 
Về việc thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính 

của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 

100% 

231.  
233/NQ-HĐQT 31/12/2021 

NQ HĐQT _ Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 

2021 của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung 

Sơn 

100% 

 Quyết định    
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1.  1/QĐ-HĐQT 17/5/2021 V/v bổ nghiệm TGĐ Tổng công ty Phát điện 2 100% 

2.  
2/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

V/v phê duyệt mẫu dấu và một số nội dung liên 

quan đến con dấu của Tổng công ty Phát điện 2 - 

Công ty cổ phần 

100% 

3.  
3/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (ông 

Trần Văn Dư) 

100% 

4.  
4/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (ông 

Nguyễn Duy Lăng) 

100% 

5.  
5/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (ông Lê 

Quốc Vũ) 

100% 

6.  
6/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng 

công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (ông Mai 

Quốc Long) 

100% 

7.  
7/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán 

nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty Phát điện 

2 – Công ty cổ phần (ông Nguyễn Xuân Diện) 

100% 

8.  
8/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Kiểm 

toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần (ông Trương Văn Thời) 

100% 

9.  
9/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Kiểm 

toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần (ông Đoàn Đức Toàn) 

100% 

10.  
10/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban Tổng hợp 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (ông 

Nguyễn Lê Hoàng) 

100% 

11.  
11/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổng 

hợp Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

(ông Nguyễn Thành Sơn) 

100% 

12.  
12/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 

Nhiệt điện Cần Thơ,Chi nhánh Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần (ông Huỳnh Thanh Phong) 

100% 

13.  
13/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 

Thủy điện Sông Bung, Chi nhánh Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần (ông Lê Đình Bản) 

100% 

14.  

14/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 

Thủy điện An Khê – Ka Nak, Chi nhánh Tổng công 

ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (ông Đặng Văn 

Tuần) 

100% 

15.  
15/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty 

Thủy điện Quảng Trị, Chi nhánh Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần (ông Nguyễn Thanh Hùng) 

100% 

16.  

16/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý 

dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn, Chi nhánh Tổng 

công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (ông Phạm 

Minh Trí) 

100% 

17.  

17/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý 

dự án Thủy điện Sông Bung 2, Chi nhánh Tổng 

công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (ông Nguyễn 

Minh Chiến) 

100% 

18.  18/QĐ-HĐQT 01/07/2021 
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng 

công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

19.  
19/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định về việc phê duyệt quy cách con dấu của 

các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2 – 

Công ty cổ phần 

100% 

20.  20/QĐ-HĐQT 01/07/2021 
Quyết định về việc giao nhiệm vụ làm Người phụ 

trách quản trị kiêm Thư ký Tổng công ty Phát điện 2 

100% 
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Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỉ lệ thông 

qua 

– Công ty cổ phần (ông Nguyễn Lê Hoàng) 

21.  
21/QĐ-HĐQT 01/07/2021 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ 

phần 

100% 

22.  
22/QĐ-HĐQT 20/07/2021 

QĐ Về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

Quý II năm 2021 của Ban Tổng hợp và Ban Kiểm 

toán nội bộ & Giám sát tài chính  

100% 

23.  23/QĐ-HĐQT 21/07/2021 
QĐ ban hành Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn 

TCTy Phát điện 2-Công ty CP 

100% 

24.  24/QĐ-HĐQT 30/07/2021 
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

25.  25/QĐ-HĐQT 02/08/2021 
Duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 

của NQL Công ty TNHH MTV TĐ Trung Sơn 

100% 

26.  26/QĐ-HĐQT 02/08/2021 
Về việc ban hành Quy chế về công tác kế hoạch 

trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần 

100% 

27.  
27/QĐ-HĐQT 06/08/2021 

Quyết định ban hành Quy chế công tác kiểm toán 

nội bộ và giám sát tài chính của Tổng công ty Phát 

điện 2 - Công ty cổ phần 

100% 

28.  
28/QĐ-HĐQT 16/08/2021 

Quyết định về việc thay đổi đề cử nhân sự giữ chức 

danh Trưởng ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại (ông Trần Anh Duy) 

100% 

29.  

29/QĐ-HĐQT 16/08/2021 

Quyết định về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử 

chức danh Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách tại 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (ông Ngô 

Nguyên Đồng) 

100% 

30.  

30/QĐ-HĐQT 17/08/2021 

Về việc sử dụng Hệ thống thang lương, bảng lương 

và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam và bổ sung bảng lương Người quản lý áp 

dụng cho Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ 

phần 

100% 

31.  
31/QĐ-HĐQT 18/08/2021 

Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của 

Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại (ông Nguyễn Xuân Diện) 

100% 

32.  

32/QĐ-HĐQT 19/08/2021 

Quyết định về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử 

chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (ông Nguyễn Xuân 

Diện) 

100% 

33.  
33/QĐ-HĐQT 19/08/2021 

Về việc chấp thuận cho Công ty TĐ Trung Sơn thuê 

văn phòng làm việc và chuyển trụ sở về địa chỉ mới 

tại Hà Nội 

100% 

34.  
34/QĐ-HĐQT 21/08/2021 

Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi 

phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần  

100% 

35.  
35/QĐ-HĐQT 21/08/2021 

Về việc thành lập Tổ giúp việc cho Nhóm Người đại 

diện phần vốn của EVN tại Tổng công ty Phát điện 

2 – Công ty cổ phần 

100% 

36.  
36/QĐ-HĐQT 24/08/2021 

Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt 

động KH&CN trong Tổng công ty Phát điện 2 - 

Công ty cổ phần 

100% 

37.  37/QĐ-HĐQT 27/08/2021 
Về việc áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu 

của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty Cổ phần 

100% 

38.  

38/QĐ-HĐQT 27/08/2021 

Về việc thành lập Tiểu ban xúc tiến đầu tư dự án 

NMNĐ Phả Lại 3 thuộc Ban Chỉ đạo xúc tiến đầu tư 

các dự án nguồn điện mới của Tổng công ty Phát 

điện 2 

100% 

39.  39/QĐ-HĐQT 30/08/2021 
Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong 

Tổng công ty Phát điện - Công ty cổ phần 

100% 

40.  40/QĐ-HĐQT 16/09/2021 
V/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham 

nhũng Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần 

100% 
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41.  41/QĐ-HĐQT 22/09/2021 
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

PCTN Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP 

100% 

42.  

42/QĐ-HĐQT 01/10/2021 

Về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Chuyển đổi 

số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ 

phần 

100% 

43.  43/QĐ-HĐQT 07/10/2021 
Về việc giao Kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công 

ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn 

100% 

44.  44/QĐ-HĐQT 07/10/2021 
Về việc giao Kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công 

ty thủy điện Sông Bung 

100% 

45.  45/QĐ-HĐQT 07/10/2021 
Về việc giao Kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công 

ty thủy điện Quảng Trị 

100% 

46.  46/QĐ-HĐQT 07/10/2021 
Về việc giao Kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công 

ty nhiệt điện Cần Thơ 

100% 

47.  47/QĐ-HĐQT 07/10/2021 
Về việc giao Kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công 

ty thủy điện An Khê-Ka Nak 

100% 

48.  
48/QĐ-HĐQT 07/10/2021 

Về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà 

thầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào công tác 

đấu thầu của Tổng công ty Phát điện 2 

100% 

49.  
49/QĐ-HĐQT 08/10/2021 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu TV03: “Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính tại 

thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần”  

100% 

50.  50/QĐ-HĐQT 11/10/2021 
Quyết định ban hành bảng chấm điểm chỉ tiêu hiệu 

quả năm 2021 cho các ĐVTV EVNGENCO2 

100% 

51.  
51/QĐ-HĐQT 12/10/2021 

Quyết định về việc ban hành Bộ định mức sửa chữa 

lớn thiết bị tổ máy nhiệt điện đốt dầu công suất 

330MW – phần lò hơi và thiết bị phụ 

100% 

52.  

52/QĐ-HĐQT 15/10/2021 

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 

Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

53.  
53/QĐ-HĐQT 15/10/2021 

Về việc ban hành Tiêu chí đánh giá Người đại diện 

phần vốn góp của EVNGENCO2 theo Hợp đồng ủy 

quyền đại diện quản lý phần vốn 

100% 

54.  
54/QĐ-HĐQT 18/10/2021 

V/v công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ Quý III 

năm 2021 của Ban Tổng hợp và Ban Kiểm toán nội 

bộ & Giám sát tài chính 

100% 

55.  

55/QĐ-HĐQT 18/10/2021 

Quyết định về việc phê duyệt danh mục, thuyết 

minh thiết bị và phương án kỹ thuật, dự toán sửa 

chữa lớn cho danh mục: Trung tu hệ thống thiết bị 

nhị thứ, hệ thống thiết bị đo lường điều khiển DCS 

Tổ máy S1 - NMNĐ Ô Môn I - Năm 2022 cho Công 

ty Nhiệt điện Cần Thơ     

100% 

56.  56/QĐ-HĐQT 20/10/2021 
Về việc thành lập các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ 

đạo Chuyển đổi số & CMCN 4.0 

100% 

57.  57/QĐ-HĐQT 22/10/2021 
Về việc giao bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2021 cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ  

100% 

58.  
58/QĐ-HĐQT 22/10/2021 

Ban hành Quy chế huy động vốn, cho vay, chuyển 

nợ vay và bảo lãnh vay vốn trong Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

59.  
59/QĐ-HĐQT 27/10/2021 

Quyết định về việc ban hành Quy định áp dụng một 

số biện pháp về phòng, chống tham nhũng trong 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

60.  60/QĐ-HĐQT 28/10/2021 
Về việc kiểm tra Công ty CP Thủy điện A Vương 

theo kế hoạch năm 2021 

100% 

61.  61/QĐ-HĐQT 28/10/2021 
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tổng 

hợp (ông Trần Anh Duy) 

100% 
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62.  
62/QĐ-HĐQT 28/10/2021 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ làm Thư ký của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 

– Công ty cổ phần (ông Trần Anh Duy) 

100% 

63.  63/QĐ-HĐQT 01/11/2021 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak 

100% 

64.  64/QĐ-HĐQT 01/11/2021 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ 

100% 

65.  65/QĐ-HĐQT 01/11/2021 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

Công ty Thủy điện Quảng Trị 

100% 

66.  66/QĐ-HĐQT 01/11/2021 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Công ty Thủy điện Sông Bung 

100% 

67.  67/QĐ-HĐQT 01/11/2021 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban QLDA Trung tâm Điện lực Ô Môn 

100% 

68.  68/QĐ-HĐQT 01/11/2021 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 

100% 

69.  

69/QĐ-HĐQT 04/11/2021 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật vi 

phạm, trách nhiệm trong sự cố và khắc phục sự cố 

Tổ máy S6 ngày 16/3/2021 tại Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

100% 

70.  
70/QĐ-HĐQT 10/11/2021 

Quyết định ban hành chỉ tiêu đánh giá KPI năm 

2021 cho cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành 

viên 

100% 

71.  71/QĐ-HĐQT 15/11/2021 
Giao kế hoạch LĐTL 2021 Ban QLDA Thủy điện 

Sông Bung 2 

100% 

72.  72/QĐ-HĐQT 15/11/2021 
Giao kế hoạch LĐTL 2021 Ban QLDA TTĐL Ô 

Môn 

100% 

73.  
73/QĐ-HĐQT 18/11/2021 

Quyết định ban hành Quy định thi và xếp lương 

nâng ngạch chuyên môn, nghiệp vụ trong Tổng công 

ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần 

100% 

74.  

74/QĐ-HĐQT 30/11/2021 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài 

chính thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát 

điện 2 – Công ty cổ phần 

100% 

75.  75/QĐ-HĐQT 01/12/2021 
Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn 

100% 

76.  

76/QĐ-HĐQT 23/12/2021 

Quyết định về việc điều chỉnh Bảng chấm điểm chỉ 

tiêu hiệu quả đối với Người đứng đầu đơn vị giữ 

chức vụ Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH 

MTV/Đơn vị phụ thuộc và Người đại diện phần vốn 

của EVNGENCO2 tại các CTCP  

giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 

100% 

77.  

77/QĐ-HĐQT 28/12/2021 

Quyết định về việc áp dụng bộ Định mức chi tiết 

nhân công sửa chữa lớn thiết bị tổ máy nhiệt điện 

đốt than công suất 300MW phục vụ sửa chữa theo 

RCM 

100% 

78.  78/QĐ-HĐQT 29/12/2021 
Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của 

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn 

100% 

79.  
79/QĐ-HĐQT 30/12/2021 

Quyết định về việc nâng lương cho Kiểm soát viên 

của EVNGENCO2 

tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn 

100% 

80.  

80/QĐ-HĐQT 30/12/2021 

Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Ban 

Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 4, Chi nhánh 

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty thành viên cổ 

phần 

100% 

III. Ban Kiểm soát  

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát 
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TT 
Thành viên Ban 

Kiểm soát 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

1 Nguyễn Văn Tùng Trưởng ban 01/7/2021 

(06/NQ-HĐQT) 

- Cử nhân kế hoạch 

hóa kinh tế quốc dân 

- Thạc sĩ quản trị 

kinh doanh 

2 Nguyễn Hoàng Đông Thành viên 01/7/2021 

(06/NQ-HĐQT) 

- Kỹ sư thiết bị điện 

- Thạc sĩ quản trị 

kinh doanh 

3 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên 01/7/2021 

(06/NQ-HĐQT) 

Kỹ sư nhiệt năng 

công nghiệp 

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát 

TT Thành viên HĐQT 

Số buổi họp HĐQT 

tham dự/Tổng số 

buổi họp 

Tỉ lệ 

tham dự 

họp (%) 

Tỉ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự 

1 Nguyễn Văn Tùng 3/3 100 3/3 - 

2 Nguyễn Hoàng 

Đông 

3/3 100 3/3 - 

3 Nguyễn Tuấn Anh 3/3 100 3/3 - 

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám 

đốc và cổ đông 

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

và cổ đông: 

- Giám sát thường xuyên hoạt động SXKD, ĐTXD và tài chính; 

- Thẩm định Báo cáo giám sát thường xuyên của Tổng công ty; 

- Thẩm định tiền lương kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021; 

- Giám sát kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 

2021; 

- Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu 

năm 2021; 

- Sơ kết 6 tháng đầu năm, lập kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021; 

- Giám sát kiểm toán BCTC tại thời điểm EVNGENCO2 chuyển sang công 

ty cổ phần; 

- Tổng kết năm 2021, lập kế kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022. 

- Tham gia các cuộc họp do Tổng công ty tổ chức liên quan đến chức năng 

nhiệm vụ của KSV để phục vụ hoạt động kiểm soát 



22 

 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của  

HĐQT,  Ban  Tổng Giám  đốc  và  các  cán  bộ  quản  lý  khác 

- Ban Kiểm soát làm việc độc lập với HĐQT và Ban điều hành của Tổng 

công ty, trường hợp cần thiết các bên chủ động trao đổi thông tin trực tiếp qua các 

cuộc họp hoặc qua online (điện thoại, email,…); 

- Các cuộc họp của HĐQT và Tổng giám đốc đều mời Ban Kiểm soát tham 

dự để phục vụ cho công tác kiểm soát theo đúng quy định; 

- Ban Kiểm soát làm việc với HĐQT, TGĐ để ghi nhâṇ các ý kiến giải trình 

hợp lý đối với báo cáo kết quả giám sát. Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát hoàn thiện 

báo cáo, gửi lại HĐQT và Tổng giám đốc và đề nghị khắc phục các kiến nghị được 

nêu, từ đó giúp đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho các cổ đông. 

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát 

Hoạt động khác của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt 

động của Ban Kiểm soát. 

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc) 

TT 
Thành viên Ban 

điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/Miễn 

nhiệm thành viên ban 

điều hành 

1 Trương Hoàng Vũ 10/3/1963 - Kỹ sư kỹ thuật nhiệt 

- Thạc sĩ quản trị kinh 

doanh 

17/5/2021 

(01/QĐ-HĐQT) 

2 Trần Văn Dư 10/6/1964 - Kỹ sư hệ thống điện 

- Thạc sĩ quản trị kinh 

doanh 

17/5/2021 

(03/QĐ-HĐQT) 

3 Nguyễn Duy Lăng 16/4/1963 Kỹ sư điện công nghệ 17/5/2021 

(04/QĐ-HĐQT) 

4 Lê Quốc Vũ 01/01/1973 - Kỹ sư cơ khí hóa 

nông nghiệp 

- Thạc sĩ công nghệ 

năng lượng 

17/5/2021 

(05/QĐ-HĐQT) 

V. Kế toán trưởng 

Thành viên Ban 

điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm/Miễn nhiệm 

Mai Quốc Long 10/9/1978 - Cử nhân tài chính tín dụng 

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

17/5/2021 

(06/QĐ-HĐQT) 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 

Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và 

Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty đã tham gia: 
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- “Quản trị doanh nghiệp, chuyển đổi số - Bài học và kinh nghiệm” (ngày 

29-30/7/2021): HĐQT, Ban TGĐ. 

- “Hội thảo chuyển đổi số với Microsoft – Việt Nam và OSISoft” (ngày 

07/10/2021): HĐQT, Ban TGĐ. 

- “Hội thảo chuyển đổi số từ khái niệm đến hành động thực tiễn & Chuyển 

đổi số trong lĩnh vực tài chính” (ngày 15/10/2021): HĐQT, Ban TGĐ. 

- “Hội thảo về Chuyển đổi số với Trường Đại học RMIT do EVN tổ chức” 

(03/11/2021): HĐQT, Ban TGĐ. 

- “Đào tạo Chiến lược doanh nghiệp số” (12/11/2021): HĐQT, Ban TGĐ. 

- “Hội thảo Tái cơ cấu về tổ chức - Chuyển đổi số với quản trị Tập đoàn” 

(03/12/2021): HĐQT, Ban TGĐ. 

VII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty và giao dịch 

của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty 

TT Tên tổ 

chức/Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại Tổng 

công ty 

Số giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người liên 

quan 

Thời điểm 

không còn 

là nlq 

Lý do Mối quan 

hệ với 

Tổng 

công ty 

A Hội đồng quản trị 

1 Trần Phú Thái 002C974668 Chủ tịch 

HĐQT 

034066000215 

20/11/2020 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P2706 tòa nhà 

N07 B1.2 Dịch 

vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

01/7/2021 -   

1.1 Trần Trọng 

Bính 

       Bố đẻ (đã 

mất) 

1.2 Bùi Thi Bảo   034134000485 

05/09/2018 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Số nhà 29 tổ 20 

Quang trung, 

thành phố thái 

bình 

   Mẹ đẻ 

1.3 Đào Xuân Tuệ         Bố vợ (đã 

mất) 

1.4 Đặng Thị 

Minh Tỵ 

  025143000004 

18/07/2014 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

    Mẹ vợ 

1.5 Đào Thi Minh 

Châu 

002C008880 

 

 034167000164 

Cục CSĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

P2706 tòa nhà 

N07 B1.2 Dịch 

vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

 

 

  Vợ 

1.6 Trần Vân Anh   012889024 

17/6/2010 

CA TP Hà Nội 

P2706 tòa nhà 

N07 B1.2 Dịch 

vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

   Con gái 

1.7 Trần Bảo Anh   001304007709 

28/12/2018 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P2706 tòa nhà 

N07 B1.2 Dịch 

vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

   Con gái 

1.8  Trần Thị Tiến  007C101794  034163008272 

12/03/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Ngõ 181 tổ 23B 

phương liên, 

đống đa hà nội 

   Chị gái 
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1.9 Phan Đăng 

Nghệ  

  034060008445 

17/01/2020 

  Cục CS QLHC về 

TTXH 

Ngõ 181 tổ 23B 

Phương liên 

đống đa hà nội 

   Anh rể 

1.10 Trần Thị Tiền        Chị gái đã 

mất 

1.11 Nguyễn Xuân 

Hiền  

  013464879 

22/9/2011 

CA TP Hà Nội 

Số nhà 27 ngách 

241/61 phố khâm 

thiên phường 

phương liên quận 

đống đa hà nội 

   Anh rể 

1.12 Trần Bá Tiệp   013234031 

0/9/2009 

CA TP Hà Nội 

P3002 VP6 Hồ 

Linh Đàm Hoàng 

liệt, hoàng mai, 

Hà nội 

   Em trai 

1.13 Trần Hưng 

Tôn 

  034069005161 

29/03/2018 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

P1503 nhà A17 

Chung cư Bộ 

tổng tham mưu 

phường mỹ đình 

1 Nam từ liêm hà 

nội 

   Em trai 

1.14 Hà Thị Lan   012888742 

20/12/2021 

CA TP Hà Nội 

P1503 nhà A17 

CC bộ tổng tham 

mưu Mỹ đình 1, 

Nam từ liêm Hà 

nội 

   Em dâu 

1.15 Trần Thị Minh 

Trung  

058C027097 

026C534815 

 034171000007 

24/6/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P3224 VP5 Linh 

Đàm Hoàng Mai 

Hà Nội 

   Em gái 

1.16 Phạm Ngọc 

Tú  

  013613113 

26/01/2013 

  CA TP Hà Nội 

P3224 VP5 Linh 

Đàm hoàng mai, 

Hà Nội 

   Em rể 

2 
Trương Hoàng 

Vũ 
002C974668 

TV 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

051063000081 

22/12/2016 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Lô X15-X16 

đường số 12, 

Khu đô thị mới 

Hưng Phú, 

P.Hưng Thạnh, 

Q.Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

11/5/2021 - 

  

2.1 
Trương Quý 

Lô 
  

CMND:260039075, 

Ngày cấp: 

22/10/2019 

Nơi cấp: Bình 

Thuận 

P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

   Bố ruột 

2.2 
Nguyễn Thị 

Ngữ 
       

Mẹ ruột 

(Đã mất) 

2.3 
Lê Thị Ngọc 

Huyền 
  

001166031250 

13/8/2021, 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Lô X15-X16 

đường số 12, 

Khu đô thị mới 

Hưng Phú, P. 

Hưng Thạnh, 

Q.Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

   Vợ 

2.4 
Trương 

Hoàng Uyên 
  

Hộ chiếu 

B4561639 

21/09/2010 

Cục Quản lý XNC 

12 Corella Walk, 

Maidstone VIC 

3012, 

Melbourne, Úc 

   Con ruột 

2.5 
Trương 

Hoàng Việt 
  

Hộ chiếu: 

C1635602 

21/04/2016 

Nơi cấp: Cục Quản 

12 Corella Walk, 

Maidstone VIC 

3012, 

Melbourne, Úc 

   Con ruột 
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lý XNC 

2.6 
Trương 

Hoàng Nhân 
  

260003474 

29/9/2015 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P.Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

   Anh ruột 

2.7 
Nguyễn Thị 

Bạch Vân 
  

280081398 

18/08/2007 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P.Đức Long, 

TP.Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

   Chị dâu 

2.8 
Trương 

Hoàng Linh 
  

280003430 

27/10/2006 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

   Anh ruột 

2.9 
Phan Thị 

Châu Ngọc 
  

280003383 

09/11/2007 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

   Chị dâu 

2.10 
Trương Thị  

Hoàng Anh 
  

060165008679 

10/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP. Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 
   Em ruột 

2.11 
Thái Văn 

Thời 
  

060066001913 

10/5/2021, 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM    Em rể 

2.12 
Trương Thị 

Hoàng Oanh 
  

046168013171 

10/5/2021, 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM    Em ruột 

2.13 
Nguyễn Nhất 

Anh 
  

079066031270 

17/8/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM    Em rể 

2.14 
Trương Thị 

Hoàng Yến 
  

260545960 

18/10/2013 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

   Em ruột 

2.15 
Phạm Hữu 

Tám 
  

360445561 

08/12/2006 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

TP.HCM 

   Em rể 

2.16 
Trương Thị 

Hoàng Lan 
  

060172000166 

02/11/2020 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM 

   Em ruột 

2.17 
Trần Văn 

Quỳnh 
  

031073008881 

08/4/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM 

   Em rể 

2.18 
Lê Đức 

Trường 
       

Bố vợ (Đã 

mất) 

2.19 
Đồng Thị 

Hoan 
  

001140003605 

25/10/2018 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P.Bùi Hữu 

Nghĩa, Q.Bình 

Thủy, TP Cần 

Thơ 

   Mẹ vợ 

2.20 
Lê Thị Ngọc 

Bích 
  

027165000190 

25/10/2018 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P.Bùi Hữu 

Nghĩa, Q.Bình 

Thủy, TP Cần 

Thơ 

   Chị vợ 

2.21 Vũ Thế Bồng   

361673213 

11/10/2011 

CA TP.Cần Thơ 

P.Bùi Hữu 

Nghĩa, Q.Bình 

Thủy, TP Cần 

   
Anh cột 

chèo 
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Thơ 

3 

Nguyễn Đình 

Hải 

018C700999 TV 

HĐQT 

001071021403 

10/02/2020 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số 1 Lê Hồng 

Phong, Trà Nóc, 

Bình Thủy , TP. 

Cần Thơ 

11/5/2021 

   

3.1 

Nguyễn Đình 

Hậu 

  083039000121 140 D Đoàn 

Hoàng Minh, F6, 

TP . Bến Tre 

   Bố ruột 

3.2 

Hoàng Thị 

Đáo 

  083138000131 140 D Đoàn 

Hoàng Minh, F6, 

TP . Bến Tre 

   Mẹ ruột 

3.3 

Nguyễn Đình 

Đức 

008C750443  083065001134 72 Đường 3/2, 

An Hội , TP. 

Bến Tre 

   Anh ruột 

3.4 

Nguyễn Thị 

Mai 

008C750461  083175001719 140 D Đoàn 

Hoàng Minh, F6, 

TP . Bến Tre 

   Em ruột 

3.5 

Nguyễn Văn 

Quy 

Không có  038074012817 140 D Đoàn 

Hoàng Minh, F6, 

TP . Bến Tre 

   Em rể 

3.6 
Nguyễn Hải 

Thanh Trúc 

Không có  092300001134 Sydney/Australia    Con ruột 

3.7 

Nguyễn Hải 

Trúc Phương 

Không có  Chưa có 243/7A đường 

30/4, Hưng Lợi , 

Ninh Kiều, Cần 

Thơ 

   Con ruột 

B Ban Kiểm soát 

4 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

Trưởng 

Ban 

kiểm 

soát 

200955094 

12/12/2020 

CA TP.Đà Nẵng 

01 Lê Hồng 

Phong, Trà Nóc, 

Bình Thuỷ, Cần 

Thơ 

11/5/2021    

4.1 

Nguyễn Văn 

Thơ 
  

205949625 

26/12/2019 

Tại Quảng Nam 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

 

  Bố ruột 

4.2 

Nguyễn Thị 

Sang 
  

049142007924 

20/8/2021 

Tại Quàng Nam 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

   Mẹ ruột 

4.3 

Lê Tố 
  

200085696 

17/3/2009 

Tại Đà Nẵng 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

 

  Bố vợ 

4.4 

Phan Thị Lê 
  

200085575 

17/3/2009 

Tại Đà Nẵng 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

   Mẹ Vợ 

4.5 

Lê Thị Bảo 

Châu 
  

201255868 

01/7/2009 

Tại Đà Nẵng 

Số 61, đường 

Nguyễn Đăng 

Đạo, phường 

Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, 

Tp. Đà Nẵng 

 

  Vợ 

4.6 

Nguyễn Thị 

Minh Thu  
  

201759034 

01/7/2014 

Tại Đà Nẵng 

Số 61, đường 

Nguyễn Đăng 

Đạo, phường 

Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, 

   Con đẻ 
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Tp. Đà Nẵng 

4.7 

Nguyễn Thị 

Minh Thư  
  

048303006518 

12/6/2021 

Tại Đà Nẵng 

Số 61, đường 

Nguyễn Đăng 

Đạo, phường 

Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, 

Tp. Đà Nẵng 

   Con đẻ 

4.8 

Nguyễn Văn 

Dũng 
  

231278997 

09/5/2018 

Tại Gia Lai 

Số 232 đường 

CMT8, phường 

Hoa Lư, Tp. 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

 

  Em ruột 

4.9 

Lê Dịệp 

Phương Loan 
  

206391760 

11/01/2018 

Tại Gia Lai 

Số 232 đường 

CMT8, phường 

Hoa Lư, Tp. 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

   Em dâu 

4.10 

Nguyễn Văn 

Sỹ   
  

201820324 

28/10/2016 

Tại Đà Nẵng 

Tổ 32, phường 

Hoà Thuận Tây, 

quận Cẩm Lệ, 

Tp. Đà Nẵng 

 
  Em ruột 

4.11 

Nguyễn Thị 

Thuý Diễm 
  

201345032 

22/5/2017 

Tại Đà Nẵng 

Tổ 32, phường 

Hoà Thuận Tây, 

quận Cẩm Lệ, 

Tp. Đà Nẵng 

   Em dâu 

4.12 

Nguyễn Văn 

Lương  
  

049077009839 

25/6/2021 

Tại Quảng Nam 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

 

  Em ruột 

4.13 

Thái Thị 

Thanh Mai 
  

049178008413 

09/8/2021 

Tại Quảng Nam 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

   Em dâu 

4.14 

Nguyễn Văn 

Sơn  
  

201826624 

25/2/2017 

Tại Đà Nẵng 

Số 122 đường 

Nghiêm Xuân 

Yêm, phường 

Khuê Mỹ, quận 

Ngũ Hành Sơn, 

Tp. Đà Nẵng 

 

  Em ruột 

4.15 

Phan Thị Tú 
  

201826763 

16/4/2017 

Tại Đà Nẵng 

Số 122 đường 

Nghiêm Xuân 

Yêm, phường 

Khuê Mỹ, quận 

Ngũ Hành Sơn, 

Tp. Đà Nẵng 

 

  Em dâu 

5 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

 TV Ban 

Kiểm 

soát 

013129614 47A, Ngõ 255, 

Lĩnh Nam, Vĩnh 

Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

11/5/2021    

5.1 

Phạm Thị Vân 

Anh 

  013129456 47A, Ngõ 255, 

Lĩnh Nam, Vĩnh 

Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

   Vợ 

5.2 

Nguyễn Nhật 

Minh 

  (Sinh năm 2007) 47A, Ngõ 255, 

Lĩnh Nam, Vĩnh 

Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

   Con 

5.3 
Nguyễn Minh 

Đức 

  (Sinh năm 2010) 47A, Ngõ 255, 

Lĩnh Nam, Vĩnh 

   Con 
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Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

5.4 

Nguyễn Ngọc 

Lân 

  000042000018 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

   Bố đẻ 

5.5 

Nguyễn Thị 

Khế 

  025149000098 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

   Mẹ đẻ 

5.6 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

  100652542 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

   Chị gái 

5.7 

Trần Văn Chí   100600571 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

   Anh rể 

5.8 

Nguyễn Văn 

Ngọc 

  022080000691 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

   Em trai 

5.9 

Vũ Thanh 

Loan 

  022180000786 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

   Em dâu 

5.10 

Nguyễn Thị 

Yến 

  125827909 Khu chung cư 

Aquabay, Xã 

Xuân Quan, Văn 

Giang, Hưng 

Yên 

   Em gái 

5.11 

Nguyễn Thành 

Khiêm 

  125011197 Khu chung cư 

Aquabay, Xã 

Xuân Quan, Văn 

Giang, Hưng 

Yên 

   Em rể 

5.12 

Phạm Lê Văn   171572369 Phường Lam 

Sơn, Tp. Thanh 

Hóa 

   Bố vợ 

5.13 

Lê Thị Kim 

Xuân 

  171572368 Phường Lam 

Sơn, Tp. Thanh 

Hóa 

   Mẹ vợ 

6 
Nguyễn 

Hoàng Đông 
 

TV Ban 

Kiểm 

soát 

001073002851 
41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 

11/5/2021    

6.1 
Ngô Thị Minh 

Nguyệt 
  012083204 

41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 
6/7/2020   Vợ 

6.2 
Nguyễn 

Hoàng Minh 
  001200013953 

41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 
6/7/2020   Con 

6.3 
Nguyễn 

Hoàng Trung 
  001205028363 

41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 
6/7/2020   Con 

6.4 
Nguyễn Sỹ 

Phái 
       

Bố đẻ (đã 

mất) 

6.5 Ngô Thị Hạnh   010101741 
41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 
   

Mẹ đẻ (đã 

nghỉ hưu) 

6.6 
Nguyễn Mai 

Anh 
  012174571 

Số 2 Ngách 

409/2 Kim Mã, 

Ba Đình, Hà Nội 

   Em gái 

6.7 
Nguyễn Minh 

Quân 
  011938112 

Số 2 Ngách 

409/2 Kim Mã, 

Ba Đình, Hà Nội 

   Em rể 

6.8 
Ngô Minh 

Đức 
       

Bố vợ (đã 

mất) 

6.9 
Nguyễn Thị 

Song 
  001143004883 

Số 5 ngõ 29 Cửa 

Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội 

   
Mẹ vợ (đã 

nghỉ hưu) 

6.10 
Ngô Thị 

Thanh 
  001165021865 

Số 9A-D2 Phố 

8/3, Minh Khai, 
   

Chị vợ (đã 

nghỉ hưu) 
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Phương Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

6.11 
Nguyễn Thanh 

Hà 
  001063011914 

Số 9A-D2 Phố 

8/3, Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

   
Anh rể (đã 

nghỉ hưu) 

6.12 
Ngô Thị Minh 

Trâm 
  001169020157 

Số 23 ngõ 29 

Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 

   Chị vợ 

6.13 Bùi Thế Tài   001069020850 

Số 23 ngõ 29 

Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 

   Anh rể 

6.14 Ngô Anh Tài   001076003656 

Số 5 ngõ 29 Cửa 

Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội 

   Em vợ 

6.15 
Lâm Thị Thúy 

Hằng 
  011977582 

Số 5 ngõ 29 Cửa 

Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội 

   Em dâu 

C Ban Điều hành (Ban TGĐ) 

7 

Trần Văn Dư 003C328710 P. TGĐ 046064000278 

09/8/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Số 01 Lê Hồng 

Phong, P. Trà 

Nóc, Cần Thơ 

01/7/2021    

7.1 

Nguyễn Thị 

Minh 

018C700476  060170000031 

09/8/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Số 01 Lê Hồng 

Phong, P. Trà 

Nóc, Cần Thơ 

   Vợ 

7.2 

Trần Thùy 

Dương 

105C036303  362358564 

29/10/2008 

CA TP.Cần Thơ 

4.15B CC 

Centana, 36 Mai 

Chí Thọ, Thủ 

Đức, Tp.HCM 

   Con ruột 

7.3 

Trần Duy 

Minh 

  362469350 

15/5/2012 

CA TP.Cần Thơ 

4.15B CC 

Centana, 36 Mai 

Chí Thọ, Thủ 

Đức, Tp.HCM 

   Con ruột 

7.4 

Trần Viết Ký   046057008303 

10/5/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

218 Thanh Thủy, 

Thanh Bình, Hải 

Châu, Đà Nẵng 

   Anh ruột 

7.5 

Nguyễn Thị 

Xuân Nguyễn 

  046160006515 

10/5/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

218 Thanh Thủy, 

Thanh Bình, Hải 

Châu, Đà Nẵng 

   Chị Dâu 

7.6 

Trần Thị Ái 

Hoa 

  200734877 

23/4/2015 

CA TP.Đà Nẵng 

84 Đinh Công 

Tráng, Thuận 

Phước, Hải 

Châu, , Đà Nẵng 

   Chị ruột 

7.7 

Trần Văn Do 018C400980  046063007488 

01/9/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

KP3, Vĩnh Điện, 

Điện Bàn, Quảng 

Nam 

   Anh ruột 

7.8 

Đặng Thị 

Nhung 

018C402678  049164008090 

01/9/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

KP3, Vĩnh Điện, 

Điện Bàn, Quảng 

Nam 

   Chị Dâu 

7.9 

Trần Viết Dĩ   046067012798 

28/6/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

84 Đinh Công 

Tráng, Thuận 

Phước, Hải 

Châu, , Đà Nẵng 

   Em ruột 

7.10 

Trần Thị Sen   048168003549 

28/6/2021 

Cục CSQLHC về 

229/4 Ngô 

Quyền, Mân 

Thái, Sơn Trà, 

   Em ruột 
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TTXH Đà Nẵng 

7.11 

Phan Quốc 

Tuấn 

  048060000536 

22/4/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

229/4 Ngô 

Quyền, Mân 

Thái, Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

   Em rể 

7.12 
Trần Thị 

Phương Thúy 

       Em ruột 

7.13 
Lý Mạnh 

Tường 

       Em rể 

8 Nguyễn Duy 

Lăng 

 P. TGĐ 054063000014 

09/03/2018 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

01/7/2021    

8.1 
Nguyễn Long        Bố đẻ (đã 

mất) 

8.2 

Nguyễn Thị 

Ba 

  220492874 

19/09/2013 

Công an Tỉnh Phú 

Yên 

Thị Trấn La Hai 

Huyện Đồng 

Xuân 

Tỉnh Phú Yên 

   Mẹ đẻ 

8.3 

Mạch Lệ 

Hằng 

  092163000722 

06/09/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

   Vợ 

8.4 

Nguyễn Mạch 

Tường Vy 

  382347942 

23/07/2008 

Công an TP Cần 

Thơ 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

    

Con đẻ 

8.5 

Nguyễn Anh 

Duy 

  092202001543 

22/12/2016 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

    

Con đẻ 

8.6 

Nguyễn Duy 

Linh 

  264081787 

10/11/2010 

Công an Tỉnh Ninh 

Thuận 

Phường Kinh 

Dinh 

Phan Rang -Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

   Anh ruột 

8.7 

Lê Thị Mỹ An   220264769 

03/08/2011 

Công an Tỉnh Phú 

Yên 

Phường Trảng 

Dài, TP Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

   Chị ruột 

8.8 

Lê Văn Mạnh   221021679 

03/08/2011 

Công an Tỉnh Phú 

Yên 

Phường Trảng 

Dài, TP Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

   Anh rể 

8.9 

Lê Thị Hoài 

Khương 

  271697959 

05/06/2018 

Công an Tỉnh 

Đồng Nai 

Phường Tăng 

Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP Hồ 

Chí Minh 

   Chị ruột 

8.10 
Mạc Chấn 

Khải 

  Đã mất     Anh rể 

8.11 

Nguyễn Duy 

Liêm 

  054065008537 

06/09/2021 

Cục Cảnh sát 

Thị Trấn La Hai 

Huyện Đồng 

Xuân 

Tỉnh Phú Yên 

   Em ruột 

8.12 

Võ Thị Thanh 

Nga 

  221029073 

05/01/2018 

Công an Tỉnh Phú 

Yên 

Thị Trấn La Hai, 

Huyện Đồng 

Xuân 

Tỉnh Phú Yên 

   Em dâu 

8.13 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

  054173007835 

10/05/2021 

Cục CSQLHC về 

Xã Xuân Bình 

TX Sông Cầu 

Tỉnh Phú Yên 

   Em ruột 
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TTXH 

8.14 

Trần Đức 

Hạnh 

  040075019281 

28/06/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Xuân Bình 

TX Sông Cầu 

Tỉnh Phú Yên 

   Em rể 

8.15 
Mạch Quon        Bố vợ 

(đã mất) 

8.16 

Huỳnh Hồng 

Nhạn 

  360017200 

25/02/1978 

Công an TP Cần 

Thơ 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

   Mẹ vợ 

9 

Lê Quốc Vũ  

P. TGĐ 082073000151 

16/3/2017 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

3C/13, hẻm 14 lê 

Hồng Phong, 

P.Bình Thủy, 

Q.Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ 

01/7/2021    

9.1 Lê Văn Lập        
Bố đẻ (đã 

mất) 

9.2 Đào Thị Tấn   

310123997 

20/9/2007 

CA Tỉnh Tiền 

Giang 

Phước Trung, 

Gò Công Đông, 

Tỉnh Tiền Giang 

   Mẹ đẻ 

9.3 
BùiThị Ngọc 

Diệu 
  

362141382 

16/02/2011 

CA TP.Cần Thơ 

3C/13, hẻm 14 lê 

Hồng Phong, 

P.Bình Thủy, 

Q.Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ 

   Vợ 

9.4 
Lê Quốc 

Hùng 
  

0922001004015 

09/8/2016 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

3C/13, hẻm 14 lê 

Hồng Phong, 

P.Bình Thủy, 

Q.Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ 

   Con đẻ 

9.5 
Lê Thanh 

Thảo 
  

311670102 

08/9/2015 

CA Tỉnh Tiền 

Giang 

Phước Trung, 

Gò Công Đông, 

Tỉnh Tiền Giang 

   Em ruột 

9.6 Bùi Văn Giàu   

310125308 

26/01/2007 

CA Tỉnh Tiền 

Giang 

Tân Hòa, Gò 

Công Đông, 

Tỉnh Tiền Giang 

   Ba vợ 

9.7 Đặng Thị Ni   

310125376 

26/01/2007 

CA Tỉnh Tiền 

Giang 

Tân Hòa, Gò 

Công Đông, 

Tỉnh Tiền Giang 

   Mẹ vợ 

D Kế toán trưởng 

10 

Mai Quốc 

Long 

002C356999 Kế toán 

trưởng 

001078027084 

29/3/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

01/07/2021 

   

10.1 

Mai Văn Phúc   001053007644 

29/3/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

   Bố ruột 

10.2 

Trịnh Thị 

Thành 

  035151001246 

29/3/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

   Mẹ ruột 

10.3 

Mai Quốc Bảo    001077028445 

29/3/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

   Anh ruột 

10.4 Nguyễn Khắc   060317750 Lâm Giang, Văn    Bố Vợ 
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Dũng 22/04/2019 

Công An Tỉnh Yên 

Bái 

Yên, Yên Bái 

10.5 

Trịnh Thị 

Hằng 

  060317106 

09/05/2011 

Công An Tỉnh Yên 

Bái 

Lâm Giang, Văn 

Yên, Yên Bái 

   Mẹ Vợ 

10.6 

Nguyễn Thị 

Điệp 

  015183000001 

29/3/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

   Vợ 

E Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty 

11 
Nguyễn Lê 

Hoàng       
005C290096 

Thư ký 

công ty 

kiêm 

Người 

phụ trách 

quản trị 

033078006670 

P1202, nhà 

CT3B, KĐT Văn 

Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

 

01/7/2021    

11.1 

Hoa Thị Mận   - Thôn Thọ Bình, 

xã Tân Dân, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

   Mẹ đẻ 

11.2 

Nguyễn Hải 

Yến 

  033177012550 Thôn Thọ Bình, 

xã Tân Dân, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

   Chị ruột 

11.3 

Nguyễn Lê 

Ngọc 

  033080000087 Thôn Thọ Bình, 

xã Tân Dân, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

   Em ruột 

11.4 

Trương Thị 

Thủy 

  038188002329 Thôn Thọ Bình, 

xã Tân Dân, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

   Em dâu 

11.5 

Lý Hoài Nam   045180000169 

 

P1202, nhà 

CT3B, KĐT Văn 

Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

   Vợ 

11.6 

Nguyễn Lê 

Chính 

  - P1202, nhà 

CT3B, KĐT Văn 

Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

   Con đẻ 

11.7 

Nguyễn Lê 

Hiếu 

  - P1202, nhà 

CT3B, KĐT Văn 

Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

   Con đẻ 

11.8 

Lý Khoa 

Khánh 

  205099265 106, Nguyễn Văn 

Cừ, P.Tân An, 

TP. Hội An, 

Quảng Nam 

   Bố vợ 

11.9 

Nguyễn Thị 

Hoa 

  044158003537 Tổ 53, Trảng Sỏi, 

P. Thanh Hà, TP. 

Hội An, Quảng 

Nam 

   Mẹ vợ 

F Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính 

12 

Nguyễn Xuân 

Diện 

 Trưởng 

Ban 

KTGS 

036076003886 

16/3/2017 

Cục Cảnh sát 

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 

Yên Viên, Gia 

01/7/2021 
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Lâm, Hà Nội 

12.1 
Nguyễn Viết 

Nghi 

       Bố đẻ (đã 

mất) 

12.2 

Vũ Thị Kiệm   036140001825 

02/7/2021 

Cục Cảnh sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 

   Mẹ đẻ 

12.3 

Nguyễn Thị 

Như Huệ 

  019180000322 

25/11/2020 

Cục Cảnh sát 

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 

Yên Viên, Gia 

Lâm, Hà Nội 

   Vợ 

12.4 

Nguyễn Tố 

Uyên 

  00630400000 

06/12/2018 

Cục Cảnh sát 

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 

Yên Viên, Gia 

Lâm, Hà Nội 

    

Con đẻ 

12.5 

Nguyễn Gia 

Huy 

  (Còn nhỏ) TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 

Yên Viên, Gia 

Lâm, Hà Nội 

    

Con đẻ 

12.6 
Nguyễn Thị 

Nhung 

       Chị ruột 

(Đã mất) 

12.7 

Trịnh Văn 

Hùng 

  036059001701 

08/5/2021 

Cục Cảnh sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 

   Anh rể 

12.8 

Nguyễn Thị 

The 

  036164001010 

08/5/2021 

Cục Cảnh sát 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

   Chị 

ruột 

12.9 

Đặng Văn 

Thuấn 

  036064004141 

08/5/2021 

Cục Cảnh sát 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

   Anh 

rể 

12.10 

 

Nguyễn Thị 

Lụa 

  285305260 

28/11/2019 

CA tỉnh Bình 

Phước 

Bom Bo, Bù 

Đăng, Bình 

Phước 

   Chị 

ruột 

12.11 

 

Hoàng Đức 

Xuân 

  285231622 

24/02/2014 

CA tỉnh Bình 

Phước 

Bom Bo, Bù 

Đăng, Bình 

Phước 

   Anh 

rể 

12.12 

Nguyễn Văn 

Phương 

  036067000167 

17/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

   Anh 

ruột 

12.13 

Phạm Thị 

Hường 

  036170004342 

08/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

   Chị 

dâu 

12.14 

Nguyễn Văn 

Giáo 

  036069015295 

03/6/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

   Anh 

ruột 

12.15 

Trịnh Thị 

Thanh Thủy 

  036172000592 

23/11/2015 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

   Chị 

dâu 

12.16 

Nguyễn Thị 

Lành 

  036171004354 

10/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

   Chị 

ruột 

12.17 

Phạm Hữu 

Đức 

  036074005745 

06/6/2018 

Cục CS QLHC về 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

   Anh 

rể 
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TTXH Định 

12.18 

Nguyễn Văn 

Nghĩa 

  036073027053 

10/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

   Anh 

ruột 

12.19 

Nguyễn Thị 

Tịnh 

  03617702158 

16/8/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

   Chị 

dâu 

12.20 

Nguyễn Văn 

Tuệ 

       Bố vợ 

(đã 

mất) 

12.21 

Ngô Thị 

Tuyết 

  001158024620 

25/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH  

Hùng Sơn – 

Đại Từ 

– Thái Nguyên 

   Mẹ vợ 

13 
Trương Văn 

Thời 
 

Phó 

Trưởng 

ban 

KTGS 

049069001297 

08/4/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

85 Trần Xuân 

Lê, tổ 56, 

phường Hòa 

Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố 

Đà Nẵng 

01/7/2021    

13.1 Trương Thuận   

200599839 

12/9/2012 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Duy Hòa- Duy 

Xuyên- Quảng 

Nam 

   Bố ruột 

13.2 
Nguyễn Thị 

Ba 
  

8377609061 

16/6/2011 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Duy Hòa- Duy 

Xuyên- Quảng 

Nam 

   Mẹ ruột 

13.3 Trần Nhu        
Bố vợ (Đã 

mất) 

13.4 
Nguyễn Thị 

Nhu 
       

Mẹ vợ 

(Đã mất) 

13.5 
Trần Thị 

Ngọc Thanh 
  

201754542 

06/9/2014 

CA TP Đà Nẵng 

85 Trần Xuân 

Lê, tổ 56, 

phường Hòa 

Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố 

Đà Nẵng 

   Vợ 

13.6 
Trương Trần 

Quang Thắng 
  

201859333 

29/9/2018 

CA TP Đà Nẵng 

cấp 

85 Trần Xuân 

Lê, tổ 56, 

phường Hòa 

Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố 

Đà Nẵng 

   Con 

13.7 
Trương Ngọc 

Thiện 
  

201859332 

29/9/2018 

CA TP Đà Nẵng 

85 Trần Xuân 

Lê, tổ 56, 

phường Hòa 

Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố 

Đà Nẵng 

   Con 

13.8 
Trương Thị 

Diệp 
  

206041861 

20/11/2012 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Thôn Nhuận sơn 

– Xã Duy Phú – 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

   Chị ruột 

13.9 
Nguyễn Văn 

Kiến 
  

206041860 

20/11/2012 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Thôn Nhuận sơn 

– Xã Duy Phú – 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

   Anh rể 

13.10 Trương Hiệp   
205952620 

06/4/2012 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-
   Anh ruột 
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CA tỉnh Quảng 

Nam 

Quảng Nam 

13.11 
Nguyễn Thị 

Năm 
  

205952621 

06/4/2012 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-

Quảng Nam 

   Chị dâu 

13.12 
Trương Văn 

Phú 
  

205405250 

15/11/2019 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-

Quảng Nam 

   Em ruột 

13.13 
Trương Văn 

Hòa 
  

201631915 

10/12/2009 

CA TP Đà Nẵng 

Man Thái- Sơn 

Trà- TP Đà 

Nẵng 

   Em ruột 

13.14 Lê Thị Thùy   

201791154 

26/5/2016 

 CA TP Đà Nẵng 

Man Thái- Sơn 

Trà- TP Đà 

Nẵng 

   Em dâu 

13.15 
Trương Văn 

Hiền 
  

205500589 

13/3/2009 

CA Quảng Nam 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-

Quảng Nam 

   Em ruột 

13.16 
Trịnh Thị 

Phước 
  

205116335 

04/12/2015 

CA Quảng Nam 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-

Quảng Nam 

   Em dâu 

16.17 
Trương Văn 

Lành 
  

201801776 

13/10/2016 

CA TP Đà Nẵng 

Hòa Khánh Bắc 

– Liên Chiểu – 

TP Đà Nẵng 

   Em ruột 

17 
Đoàn Đức 

Toàn 
 

Phó 

Trưởng 

ban 

KTGS 

073070839 

10/2/2011 

CA Hà Giang 

Số 1 đường Lê 

Hồng 

phong,Phường 

Trà Nóc, Quận 

Bình Thủy, TP 

Cần Thơ 

01/7/2021    

17.1 
Phạm Ngọc 

Yến 
  - 

Phường Bồ đề, 

Quận Long Biên, 

TP Hà Nội 

   Vợ 

17.2 Đoàn Thái Hà   

- Phường Bồ đề, 

Quận Long Biên, 

TP Hà Nội 

   Con đẻ 

17.3 
Đoàn Thu 

Giang 
  

- Phường Bồ đề, 

Quận Long Biên, 

TP Hà Nội 

   Con đẻ 

17.4 Đoàn Văn Tạc   

- Xã Hồng Minh, 

huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình 

   Bố đẻ 

17.5 
Nguyễn Thị 

Sâm 
  

- Xã Hồng Minh, 

huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình 

   Mẹ đẻ 

17.6 
Đoàn Thị 

Tuyết 
  

- Phường Mỹ 

Trọng, TP Nam 

định 

   
 

Chị gái 

17.7 
Đoàn Thị 

Khuyên 
  

- 
TP Hưng Yên    Chị gái 

17.8 
Đoàn Quốc 

Bảo 
  

- Hưng Hà, Thái 

Bình 
   Anh trai 

17.9 
Đoàn Trung 

Hiếu 
  

- Hưng Hà, Thái 

Bình 
   Em trai 

17.10 
Đoàn Văn 

Toàn 
  

- Phường Mỹ 

Trọng, TP Nam 

Định 

   Anh rể 

17.11 
Trịnh Đình 

Phụng 
  

- 
TP Hưng Yên    Anh rể 

17.12 Lưu thị Lan   
- Hưng Hà, Thái 

Bình 
   Chị dâu 
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17.13 
Hoàng Thị 

Hoan 
  

- Hưng Hà, Thái 

Bình 
   Em dâu 

17.14 
Phạm Hồng 

Minh 
  

- Phường Minh 

Khai, TP Hà 

Giang 

   Bố vợ 

17.15 
Phạm Trung 

Dũng 
  

- Phường Minh 

Khai, TP Hà 

Giang 

   Em vợ 

17.16 
Phạm Bích 

Hường 
  

- 
TP Tuyên Quang    Em vợ 

17.17 
Phạm Ngọc 

Bích 
  

- 
TP Hà Nội    Em vợ 

18 
Đoàn Sử Ngoc̣ 

Trân 
069C113488 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

365737158 

cấp 29/5/2020 

Công an TP Sóc 

Trăng 

Số 01 Lê Hồng 

Phong, Phường 

Trà Nóc, Quâṇ 

Bình Thủy, TP 

Cần Thơ 

01/7/2021 

   

18.1 Sử Minh Châu   

094158000621 

13/4/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

57 Nguyêñ Văn 

Hữu, Phường 1, 

TP Sóc Trăng, 

Tỉnh Sóc Trăng. 

   Me ̣ruôṭ 

19 
Tài Hoàng 

Nhật Quang 
 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

092086005260 

16/4/2019 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số I1B Nguyễn 

Ngọc Trai, 

phường Xuân 

Khánh, tp Cần 

Thơ 

01/7/2021    

19.1 
Tài Hoàng 

Nam 
  

092059001114 

16/4/2019 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số I1B Nguyễn 

Ngọc Trai, 

phường Xuân 

Khánh, tp Cần 

Thơ 

   Bố ruột 

19.2 
Trần Thị 

Chính 
  

361270015 

28/11/2009 

CA TP Cần Thơ 

Số I1B Nguyễn 

Ngọc Trai, 

phường Xuân 

Khánh, tp Cần 

Thơ 

   Mẹ ruột 

20 
Nguyễn Đức 

Nam 
 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

201703715 

05/04/2012 

CA TP Đà Nẵng 

01 Lê Hồng 

Phong-P.Trà 

Nóc-Q.Bình 

Thủy-TP Cần 

Thơ 

01/7/2021    

20.1 
Phan Thanh 

Thảo Dung 
  

- 
Đà Nẵng    Vợ 

20.2 
Nguyễn Đức 

Thành 
  

- 
Hải Dương    Cha ruột 

20.3 
Nguyễn Thị 

Lập 
  

- 
Hải Dương    Mẹ ruột 

20.4 
Nguyễn Thị 

Lành 
  

- 
Đà Nẵng    Chị ruột 

20.5 
Nguyễn Thị 

Lan 
  

- Đà Nẵng 
   Em ruột 

20.6 
Nguyễn Thị 

Bạch Huệ 
  

- Đà Nẵng 
   

 

Mẹ Vợ 

20.7 
Phan Văn 

Thạnh 
  

- 
Đà Nẵng    Cha vợ 

21 
Ngô Đức 

Thăng 

 CV Ban 

KTGS 

054076001538 

22/4/2021 

Cục CS QLHC về 

Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

01/7/2021 
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TTXH Phú Yên 

21.1 

Nguyễn Thị 

Thùy Lam 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Vợ 

21.2 

Ngô Ngọc 

Lam Oanh 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Con 

21.3 

Ngô Thăng 

Nhật 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Con 

21.4 

Ngô Đức Đề   - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Bố 

21.5 

Nguyễn Ngọc 

Châu 

  - Phú Lộc, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Bố vợ 

21.6 

Nguyễn Thị 

Tới 

  - Phú Lộc, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Mẹ Vợ 

21.7 

Ngô Thị Thu 

Thủy 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Chị ruột 

21.8 
Ngô Đức 

Thịnh   

  - Gia Lai    Anh ruột 

21.9 

Ngô Thị Kim 

Thoa 

  - Phong Niên, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Chị ruột 

21.10 

Ngô Thị Cẩm 

Linh 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Chị ruột 

21.11 
Ngô Đức 

Thắng 

  - Hà Nội    Em ruột 

21.12 

Ngô Đức 

Thiên 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Em ruột 

21.13 

Nguyễn Văn 

Vỹ 

  - Phường 9, TP 

Tuy Hòa, Phú 

Yên 

   Anh vợ 

21.14 

Nguyễn Ngọc 

Thi 

  - Phường 9, TP 

Tuy Hòa, Phú 

Yên 

   Em vợ 

21.15 

Nguyễn Đình 

Hiển 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Anh rể 

21.16 Thái Thị Yến   - Gia Lai    Chị dâu 

21.17 

Lê Văn Phước   - Phong Niên, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

   Anh rể 

21.18 
Trần Thị 

Quỳnh 

  - Hà Nội    Em dâu 

22 

Vũ Quang 

Huy 

 Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

036088000077 

06/8/2014 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

01/7/2021    

22.1 
Vũ Ngọc 

Hoan 

 

 036057000079 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

   Bố ruột 

22.2 Ngô Thị Nhài 

 

 036160000058 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

   

Mẹ ruột 
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Nội 

22.3 
Vũ Thị Thu 

Dung 

 

 036185013736 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

   Chị ruột 

22.4 Lê Văn Chiển  

 

 001082014480 

Bùi Xá, Tam 

Hưng, Thanh 

Oai, Hà Nội 

   Anh rể 

22.5 
Vũ Hoàng 

Quân 

 

 (Sinh năm 2017) 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

   Con 

23 

Cao Xuân 

Khương 

213.183.1 mở 

tại SSI 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

182193589 

02/6/2015 

Công an Nghệ An 

Phượng Lịch II, 

Diễn Hoa, Diễn 

Châu, Nghệ An 

01/7/2021   

 

23.1 

Ngô Thị Dung    Phượng Lịch II, 

Diễn Hoa, Diễn 

Châu, Nghệ An 

   Vợ 

23.2 

Cao Xuân 

Chính 

   Phượng Lịch II, 

Diễn Hoa, Diễn 

Châu, Nghệ An 

   Con 

23.3 
Cao Xuân 

Tuấn 

   Tp Hồ Chí Minh    Em ruột 

24 

Ngô Nguyên 

Đồng 

- Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

022074000009 

17/10/2013 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

Phòng 416, Công 

ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại, 

phường Phả Lại, 

thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải 

Dương 

01/7/2021 

   

24.1 

Ngô Nguyên 

Động 

-  022048000408 

26/9/2018 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

Hưu trí/501 C11 

TT Quỳnh Mai, 

Quỳnh Mai, Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội 

   Bố ruột 

24.2 

Nguyễn Thị 

Biển 

-  013277025 

11/3/2010 

CA TP Hà Nội 

Hưu trí/501 C11 

TT Quỳnh Mai, 

Quỳnh Mai, Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

   Mẹ ruột 

24.3 

Nguyễn Thị 

Phương 

-  080508706 

06/6/2019 

CA Cao Bằng 

Hưu trí/02 tổ 4, 

phường Hợp 

Giang, thành phố 

Cao Bằng 

   Mẹ vợ 

24.4 

Hà Thị Kim 

Hương 

-  004176000026 

26/6/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

236 Hoàng Quốc 

Việt, phường Cổ 

Nhuế 1, quận 

Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội/282/28/09, 

TDP Viên 1, 

phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố 

Hà Nội 

   Vợ 

24.5 

Ngô Hà Anh 

Thư 

-  001303012195 

01/02/2018 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

01 Đại Cồ Việt, 

Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội/282/28/09, 

TDP Viên 1, 

phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ 

   Con gái 

đẻ 
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Liêm, thành phố 

Hà Nội 

24.6 

Ngô Hà Gia 

Hân 

-  (còn nhỏ) 86 Chùa Hà, 

Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội/282/28/09, 

TDP Viên 1, 

phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố 

Hà Nội 

   Con gái 

đẻ 

24.7 

Ngô Nguyên 

Hoàng 

-  (còn nhỏ) Nguyễn Khánh 

Toàn, Dịch 

Vọng, Cầu Giấy, 

Hà 

Nội/282/28/09, 

TDP Viên 1, 

phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố 

Hà Nội 

   Con trai 

đẻ 

24.8 

Ngô Thị Cẩm 

Thạch 

-  022177001713 

13/7/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

54 Hai Bà Trưng, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội/A1206, 

chung cư Green 

Pearl 378 Minh 

Khai, Hai Bà 

Trưng, thành phố 

Hà Nội 

   Em gái 

24.9 

Ngô Hoàng 

Nam 

-  013277493 

24/11/2012 

Công an Hà Nội 

501 C11 TT 

Quỳnh Mai, 

Quỳnh Mai, Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

   Em trai 

24.10 

Đỗ Xuân 

Khoan 

-  013571692 

11/8/2012 

Công an Hà Nội 

430 Quang 

Trung, Uông Bí, 

Quảng Ninh/ 

A1206, chung cư 

Green Pearl 378 

Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

   Em rể 

24.11 

Đinh Thị Kim 

Oanh 

-  038184000097 

03/3/2014 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

211 quốc lộ 13, 

P26, Bình Thạnh, 

thành phố Hồ 

Chí 

Minh/130/126 

Đê La Thành, 

Trung Phụng, 

Đống Đa, Hà Nội 

   Em dâu 

25 Nguyễn Thiện 009C118615 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

201822685 

30/06/2017 

CA TP.Đà Nẵng 

143.Xô viết nghệ 

Tĩnh, TP ĐN 
01/7/2021    

25.1 
Trần Thị Kim 

Hồng 
  

201822686 

 30/06/2017 

CA TP.Đà Nẵng 

143.Xô viết nghệ 

Tĩnh, TP ĐN  -  Vợ 

25.2 
Nguyễn Hồng 

Minh 
  -  

143.Xô viết nghệ 

Tĩnh, TP ĐN 
 -  Con 

25.3 
Nguyễn Hữu 

Phương 
  -  

143.Xô viết nghệ 

Tĩnh, TP ĐN 
 -  Con 

25.4 Văn Thị Xá   -  
143.Xô viết nghệ 

Tĩnh, TP ĐN 
 -  Mẹ ruột 
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25.5 
Nguyễn Thị 

Tình 
  - Quảng Trị  -  Em gái 

25.6 
Nguyễn Thị 

Bích Liên 
  - Quảng Trị  -  

 

Em gái 

25.7 Trần Thị Hoa   - Khánh Hòa  -  Chị vợ 

25.8 
Trần Thị 

Phụng 
  - Khánh Hòa  -  Chị vợ 

25.9 Phan Thị Quy   - Quảng Trị  -  Mẹ vợ 

25.10 Lý Bá Lin   - Khánh Hòa  -  Anh rể 

25.11 Lê Bá Tố   - Khánh Hòa  -  Anh rể 

26 

Phạm Thị 

Dung 

1602001 tại 

MBS Hải 

Phòng 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

141820200 

16/5/2007  

CP TP.Hải Dương 

Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

01/7/2021   

 

26.1 

Nguyễn Trọng 

Toản 

  
031944945 

ngày 14/7/2012 

tại Hải Phòng 

Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

   Chồng 

26.2 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Hà 

 
  

Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

   Con 

26.3 

Nguyễn Trọng 

Minh 

 
  

Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

   Con 

26.4 
Nguyễn Thị 

Đà 

 
  Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

   Mẹ đẻ 

26.5 
Nguyễn Trọng 

Toàn 

 
  

Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 
   Bố chồng 

26.6 Trần Thị Lan 
 

  
Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 
   Mẹ chồng 

26.7 

Phạm Thị 

Hiền 

 
  Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

   Chị ruột 

26.8 

Phạm Xuân 

Dũng 

 
  Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

   Em ruột 

26.9 
Phạm Thị 

Duyên 

 
  Gia Lâm, Hà Nội    

Em ruột 

26.10 
Phạm Xuân 

Phúc 

 
  Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

   
Em ruột 

26.11 

Nguyễn Văn 

Phú 

 
  Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

   Anh rể 
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26.12 
Vũ Phúc 

Nghiệp 

 
  Gia Lâm, Hà Nội    Em rể 

26.13 

Đào Thị Hảo 
 

  Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

   Em dâu 

26.14 
Nguyễn Thị 

Hương 

 
  Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

   Em dâu 

27 
 Hồ Thành 

Công  
- 

CV Ban 

KTGS 

285527527 

26/03/2011 

CA Tỉnh Bình 

Phước 

Khu 5, Phường 

Thác Mơ, TX 

Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

01/07/2021    

27.1 
 Phạm Thị 

Thu  

- 

    

KP Phú Lộc, 

Phường Tân 

Phú, TP Đồng 

Xoải, tỉnh Bình 

Phước 

     Vợ 

27.2 
 Hồ Thanh 

Của  

- 

    

Thôn Bình Hiếu, 

xã Bình Tân, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

     Bố 

27.3 
 Lê Thị 

Hương  

- 

    

Thôn Bình Hiếu, 

xã Bình Tân, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

     Mẹ 

27.4  Phạm Năng  

- 

    

Ấp Suối Lúp, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức, tỉnh 

BRVT 

     Bố Vợ 

27.5 
 Nguyễn Thị 

Bình  

- 

    

Ấp Suối Lúp, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức, tỉnh 

BRVT 

     Mẹ Vợ 

27.6 
 Hồ Thị Mỹ 

Dung  

- 

    

KP Phú Lộc, 

Phường Tân 

Phú, TP Đồng 

Xoải, tỉnh Bình 

Phước 

     Em 

27.7 
 Nguyễn Minh 

Quang  

- 

    

Phường Phước 

Bình, TX Phước 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

     Em Rể 

27.8 
 Hồ Thị Mỹ 

Nga  

- 

    

Phường Phước 

Bình, TX Phước 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

     Em 

27.9 
 Nguyễn Văn 

Thanh  

- 

    

Phường Phước 

Bình, TX Phước 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

     Em Rể 

27.10 
 Hồ Thành 

Nhựt  

- 

    

Thôn Bình Hiếu, 

xã Bình Tân, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

     Em 

27.11  Trần Thị -     Thôn Bình Hiếu,     Em Dâu 
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Nguyên  xã Bình Tân, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

G Doanh nghiệp/Tổ chức liên quan  

28 Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam 

(EVN) 

- - 0100100079 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

- -  Sở hữu 

trên 10% 

số cổ 

phiếu 

28.1 Tổng công ty 

Phát điện 1 

- - 5701662152 Số 22 đường 

Dương Đình 

Nghệ, phường 

Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

- -  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.2 Tổng công ty 

Truyền tải 

điện Quốc gia 

- - 0102743068 Số 18 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Lý Thái 

Tổ, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

- -  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.3 Tổng công ty 

Điện lực miền 

Bắc 

- - 0100100417 Số 20 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Lý Thái 

Tổ, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

- -  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.4 Tổng công ty 

Điện lực miền 

Trung 

- - 0400101394 78A Duy Tân, 

Phường Hoà 

Thuận Đông, 

Quận Hải Châu, 

Đà Nẵng 

- -  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.5 Tổng công ty 

Điện lực miền 

Nam 

- - 0300942001 72 Hai Bà Trưng, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh 

- -  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.6 Tổng công ty 

Điện lực thành 

phố Hà Nội 

- - 0104931839 69 Đinh Tiên 

Hoàng,, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

- -  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.7 Tổng công ty 

Điện lực thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

- - 0311269500 35 Tôn Đức 

Thắng, Phường 

Bến Nghé, Quận 

1, TP Hồ Chí 

Minh 

- -  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.8 Công ty 

TNHH MTV 

Nhiệt điện 

Thủ Đức 

- - 0304190419 Km số 09 Xa Lộ 

Hà Nội, Phường 

Trường Thọ, 

Quận Thủ Đức, 

TP Hồ Chí Minh 

- -  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.9 Tổng công ty 

Phát điện 3 - 

Công ty cổ 

phần 

- - 3502208399 Số 60-66 Nguyễn 

Cơ Thạch, Khu 

đô thị Sala, 

Phường An Lơị 

Đông, TP.Thủ 

Đức, TP. HCM 

- -  EVN 

chiếm cổ 

phần chi 

phối 

28.10 Công ty cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng điện 

1 

- - 0100100953 Km 9 + 200 

đường Nguyễn 

Trãi, Phường 

Thanh Xuân 

Nam, Quận 

Thanh Xuân, Hà 

- -  EVN 

chiếm cổ 

phần chi 

phối 
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Nội 

28.11 Công ty cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng điện 

2 

- - 0300420157 32 Ngô Thời 

Nhiệm, Phường 

07, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh 

- -  EVN 

chiếm cổ 

phần chi 

phối 

28.12 Công ty cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng điện 

4 

- - 4200591526 11 Hoàng hoa 

Thám,, Thành 

phố Nha Trang, 

Khánh Hòa 

- -  EVN 

chiếm cổ 

phần chi 

phối 

28.13 Công ty Thủy 

điện Sơn La 

- - 0100100079-079 Số 56, Đường Lò 

văn Giá, Tổ 3, 

Phường Chiềng 

Lề, TP. Sơn La, 

Sơn La 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.14 Công ty Thủy 

điện Hội 

Quảng - Bản 

Chát 

- - 0100100079-034 Bản Nà Khiết, 

Xã Mường Cang, 

Huyện Than 

Uyên Lai Châu 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.15 Công ty Thủy 

điện Hoà Bình 

- - 0100100079-001 Phường Tân 

Thịnh, Phường 

Tân Thịnh, 

Thành phố Hoà 

Bình, Hòa Bình 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.16 Công ty Thủy 

điện Tuyên 

Quang 

- - 0100100079-068 Số 403 đường 

Trường Chinh, 

Phường ỷ La, 

Thành Phố 

Tuyên Quang, 

Tuyên Quang 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.17 Công ty Thủy 

điện Ialy 

- - 0100100079-006 Thôn IaPinh, Thị 

Trấn Ia Ly, 

Huyện Chư Păh, 

Gia Lai 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.18 Công ty Phát 

triển thủy điện 

Sê San 

- - 0100100079-078 114 Lê Duẩn, 

Phường Phù 

Đổng, Thành phố 

Pleiku, Gia Lai 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.19 Công ty Thủy 

điện Trị An 

- - 0100100079-006 Khu Phố 8, Thị 

Trấn Vĩnh An,, 

Huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.20 Ban Quản lý 

dự án điện 1 

- - 0100100079-090 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.21 Ban Quản lý 

dự án điện 2 

- - 0100100079-091 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.22 Ban Quản lý 

dự án điện 3 

- - 0100100079-092 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.23 Công ty Mua 

bán điện 

- - 0100100079-073 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 



44 

 
Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

28.24 Trung tâm 

Điều độ hệ 

thống điện 

Quốc gia 

- - 0100100079-021 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.25 Công ty Viễn 

thông Điện lực 

và Công nghệ 

thông tin 

- - 0100100079-010 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.26 Trung tâm 

Thông tin điện 

lực 

- - 0100100079-046 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.27 Trung tâm 

Dịch vụ sửa 

chữa EVN 

- - 0100100079-089 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

- -  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

29 Công ty con, 

HTPT, 

EVNGENCO2 

        

29.1 Công ty Thủy 

điện Sông 

Bung 

- - 1800590430-007 143 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

Phường Khuê 

Trung, Quận 

Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng 

- -  Công ty 

HTPT 

29.2 Công ty Thuỷ 

điện Quảng 

Trị 

- - 1800590430-003 Khu phố 8, 

Phường 5, Đông 

Hà, Quảng Trị 

- -  Công ty 

HTPT 

29.3 Công ty Thủy 

điện An Khê - 

KaNak 

- - 1800590430-004 125 Tây Sơn - 

Quy Nhơn - Bình 

Định 

- -  Công ty 

HTPT 

29.4 Công ty Nhiệt 

điện Cần Thơ 

- - 1800590430-008 Số 01 đường Lê 

Hồng Phong, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần 

Thơ 

- -  Công ty 

HTPT 

29.5 Ban Quản lý 

dự án Thủy 

điện Sông 

Bung 2  

- - 1800590430-001 143 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

Phường Khuê 

Trung, Quận 

Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng 

- -  Công ty 

HTPT 

29.6 Ban Quản lý 

dự án Thủy 

điện Sông 

Bung 4 

- - 1800590430-002 143 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

Phường Khuê 

Trung, Quận 

Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng 

- -  Công ty 

HTPT 

29.7 Ban Quản lý 

dự án Trung 

- - 1800590430-006 Khu vực Thới 

Lợi, P. Phước 

- -  Công ty 

HTPT 
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2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; 

hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 

người nội bộ 

tâm Điện lực 

Ô Môn 

Thới, Q. Ô Môn 

29.8 Công ty 

TNHH MTV 

Thủy điện 

Trung Sơn 

- - 0105199463 Tòa nhà VEAM, 

số 689, đường 

Lạc Long Quân,  

Phường Phú 

Thượng, Q. Tây 

Hồ, Hà Nội 

- -  Công ty 

con 

29.9 Công ty cổ 

phần Thủy 

điện A Vương 

- - 4000478435 143 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, quận 

Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng 

- -  Công ty 

con 

29.10 Công ty cổ 

phần Thủy 

điện Sông Ba 

Hạ 

- - 4400415302 02C Trần Hưng 

Đạo TP Tuy Hòa 

- Tỉnh Phú Yên 

- -  Công ty 

con 

29.11 Công ty cổ 

phần Thủy 

điện Thác Mơ 

- - 3800311306 Phường Thác 

Mơ, TX Phước 

Long, Tỉnh Bình 

Phước 

- -  Công ty 

con 

29.12 Công ty cổ 

phần Nhiệt 

điện Phả Lại 

- - 0800296853 Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

- -  Công ty 

con 

29.13 Công ty cổ 

phần Nhiệt 

điện Hải 

Phòng 

- - 0200493225 Thôn Đoan, xã 

Tam Hưng, 

huyện Thủy 

Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

- -  Công ty 

con 

TT Tên tổ 

chức/Cá 

nhân 

Mối quan 

hệ với Tổng 

công ty 

Số giấy 

NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 

sở chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm 

giao dịch với 

Tổng công ty 

Số, ngày NQ/ 

QĐ của 

ĐHĐCD/ 

HĐQT thông 

qua (nếu có) 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi chú 

1 Công ty 

Mua Bán 

điện 

Công ty 

cùng Tập 

đoàn 

0100100079-

073 

Số 11, phố 

Cửa Bắc, 

Phường Trúc 

Bạch, Quận 

Ba Đình, 

Thành phố 

Hà Nội, Việt 

Nam 

 

 

06 tháng cuối 

năm 2021 

 GE2 bán điện với 

tổng giá trị đến 

31/12/2021 là 

2.026.746.759.267 

đồng. 

 

 

 

 

2 Công ty 

Viễn thông 

Điện lực và 

công nghệ 

Thông tin 

Công ty 

cùng Tập 

đoàn 

0100100079-

010 

Số 11, phố 

Cửa Bắc, 

Phường Trúc 

Bạch, Quận 

Ba Đình, 

Thành phố 

Hà Nội, Việt 

Nam 

Tháng 12/2021  GE2 mua dịch vụ 

CNTT  với tổng 

giá trị đến 

31/12/2021 là  
2.435.771.463 

đồng 

 

3 Công ty CP 

thủy điện A 

Vương 

Công ty con 4000478435 143 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

quận Cẩm 

Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng 

06 tháng cuối 

năm 2021 

 GE2 thuê dịch vụ  

với tổng giá trị 

đến 31/12/2021 là 

1.953.592.735 

đồng 

 



46 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người 

nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành 

viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành 

viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có 

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của 

thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý 

khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích 

vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của 

người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

TT Tên tổ 

chức/Cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 

tại Tổng 

công ty 

Số giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỉ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

Mối quan 

hệ với 

Tổng 

công ty 

A Hội đồng quản trị 

1 Trần Phú Thái 002C974668 Chủ tịch 

HĐQT 

034066000215 

20/11/2020 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P2706 tòa nhà 

N07 B1.2 Dịch 

vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

5.000 -   

1.1 Trần Trọng 

Bính 

    0 0  Bố đẻ (đã 

mất) 

1.2 Bùi Thi Bảo   034134000485 

05/09/2018 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Số nhà 29 tổ 20 

Quang trung, 

thành phố thái 

bình 

0 0  Mẹ đẻ 

1.3 Đào Xuân Tuệ      0 0  Bố vợ (đã 

mất) 

1.4 Đặng Thị 

Minh Tỵ 

  025143000004 

18/07/2014 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

 0 0  Mẹ vợ 

1.5 Đào Thi Minh 

Châu 

002C008880 

 

 034167000164 

Cục CSĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

P2706 tòa nhà 

N07 B1.2 Dịch 

vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 0  Vợ 

1.6 Trần Vân Anh   012889024 

17/6/2010 

CA TP Hà Nội 

P2706 tòa nhà 

N07 B1.2 Dịch 

vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 0  Con gái 

1.7 Trần Bảo Anh   001304007709 

28/12/2018 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P2706 tòa nhà 

N07 B1.2 Dịch 

vọng, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 0  Con gái 

1.8  Trần Thị Tiến  007C101794  034163008272 Ngõ 181 tổ 23B 0 0  Chị gái 
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12/03/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

phương liên, 

đống đa hà nội 

1.9 Phan Đăng 

Nghệ  

  034060008445 

17/01/2020 

  Cục CS QLHC về 

TTXH 

Ngõ 181 tổ 23B 

Phương liên 

đống đa hà nội 

0 0  Anh rể 

1.10 Trần Thị Tiền     0 0  Chị gái đã 

mất 

1.11 Nguyễn Xuân 

Hiền  

  013464879 

22/9/2011 

CA TP Hà Nội 

Số nhà 27 ngách 

241/61 phố khâm 

thiên phường 

phương liên quận 

đống đa hà nội 

0 0  Anh rể 

1.12 Trần Bá Tiệp   013234031 

0/9/2009 

CA TP Hà Nội 

P3002 VP6 Hồ 

Linh Đàm Hoàng 

liệt, hoàng mai, 

Hà nội 

0 0  Em trai 

1.13 Trần Hưng 

Tôn 

  034069005161 

29/03/2018 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

P1503 nhà A17 

Chung cư Bộ 

tổng tham mưu 

phường mỹ đình 

1 Nam từ liêm hà 

nội 

0 0  Em trai 

1.14 Hà Thị Lan   012888742 

20/12/2021 

CA TP Hà Nội 

P1503 nhà A17 

CC bộ tổng tham 

mưu Mỹ đình 1, 

Nam từ liêm Hà 

nội 

0 0  Em dâu 

1.15 Trần Thị Minh 

Trung  

058C027097 

026C534815 

 034171000007 

24/6/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P3224 VP5 Linh 

Đàm Hoàng Mai 

Hà Nội 

0 0  Em gái 

1.16 Phạm Ngọc 

Tú  

  013613113 

26/01/2013 

  CA TP Hà Nội 

P3224 VP5 Linh 

Đàm hoàng mai, 

Hà Nội 

0 0  Em rể 

2 
Trương Hoàng 

Vũ 
002C974668 

TV 

HĐQT 

kiêm 

TGĐ 

051063000081 

22/12/2016 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Lô X15-X16 

đường số 12, 

Khu đô thị mới 

Hưng Phú, 

P.Hưng Thạnh, 

Q.Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

7.800 - 

  

2.1 
Trương Quý 

Lô 
  

CMND:260039075, 

Ngày cấp: 

22/10/2019 

Nơi cấp: Bình 

Thuận 

P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

0 0 

 Bố ruột 

2.2 
Nguyễn Thị 

Ngữ 
    

0 0 
 

Mẹ ruột 

(Đã mất) 

2.3 
Lê Thị Ngọc 

Huyền 
  

001166031250 

13/8/2021, 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Lô X15-X16 

đường số 12, 

Khu đô thị mới 

Hưng Phú, P. 

Hưng Thạnh, 

Q.Cái Răng, TP 

Cần Thơ 

0 0 

 Vợ 

2.4 
Trương 

Hoàng Uyên 
  

Hộ chiếu 

B4561639 

21/09/2010 

Cục Quản lý XNC 

12 Corella Walk, 

Maidstone VIC 

3012, 

Melbourne, Úc 

0 0 

 Con ruột 

2.5 Trương   Hộ chiếu: 12 Corella Walk, 0 0  Con ruột 
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Hoàng Việt C1635602 

21/04/2016 

Nơi cấp: Cục Quản 

lý XNC 

Maidstone VIC 

3012, 

Melbourne, Úc 

2.6 
Trương 

Hoàng Nhân 
  

260003474 

29/9/2015 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P.Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

0 0 

 Anh ruột 

2.7 
Nguyễn Thị 

Bạch Vân 
  

280081398 

18/08/2007 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P.Đức Long, 

TP.Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

0 0 

 Chị dâu 

2.8 
Trương 

Hoàng Linh 
  

280003430 

27/10/2006 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

0 0 

 Anh ruột 

2.9 
Phan Thị 

Châu Ngọc 
  

280003383 

09/11/2007 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

0 0 

 Chị dâu 

2.10 
Trương Thị  

Hoàng Anh 
  

060165008679 

10/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP. Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

0 0 

 Em ruột 

2.11 
Thái Văn 

Thời 
  

060066001913 

10/5/2021, 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM 

0 0 

 Em rể 

2.12 
Trương Thị 

Hoàng Oanh 
  

046168013171 

10/5/2021, 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM 

0 0 

 Em ruột 

2.13 
Nguyễn Nhất 

Anh 
  

079066031270 

17/8/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM 

0 0 

 Em rể 

2.14 
Trương Thị 

Hoàng Yến 
  

260545960 

18/10/2013 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

P. Đức Long, TP. 

Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

0 0 

 Em ruột 

2.15 
Phạm Hữu 

Tám 
  

360445561 

08/12/2006 

CA Tỉnh Bình 

Thuận 

TP.HCM 0 0 

 Em rể 

2.16 
Trương Thị 

Hoàng Lan 
  

060172000166 

02/11/2020 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM 0 0 

 Em ruột 

2.17 
Trần Văn 

Quỳnh 
  

031073008881 

08/4/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

TP.HCM 0 0 

 Em rể 

2.18 
Lê Đức 

Trường 
    

0 0 
 

Bố vợ 

(Đã mất) 

2.19 
Đồng Thị 

Hoan 
  

001140003605 

25/10/2018 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P.Bùi Hữu 

Nghĩa, Q.Bình 

Thủy, TP Cần 

Thơ 

0 0 

 Mẹ vợ 

2.20 
Lê Thị Ngọc 

Bích 
  

027165000190 

25/10/2018 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

P.Bùi Hữu 

Nghĩa, Q.Bình 

Thủy, TP Cần 

Thơ 

0 0 

 Chị vợ 
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2.21 Vũ Thế Bồng   

361673213 

11/10/2011 

CA TP.Cần Thơ 

P.Bùi Hữu 

Nghĩa, Q.Bình 

Thủy, TP Cần 

Thơ 

0 0 

 
Anh cột 

chèo 

3 

Nguyễn Đình 

Hải 

018C700999 TV 

HĐQT 

001071021403 

10/02/2020 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số 1 Lê Hồng 

Phong, Trà Nóc, 

Bình Thủy , TP. 

Cần Thơ 

0 0 

  

3.1 

Nguyễn Đình 

Hậu 

  083039000121 140 D Đoàn 

Hoàng Minh, F6, 

TP . Bến Tre 

0 0  Bố ruột 

3.2 

Hoàng Thị 

Đáo 

  083138000131 140 D Đoàn 

Hoàng Minh, F6, 

TP . Bến Tre 

0 0  Mẹ ruột 

3.3 

Nguyễn Đình 

Đức 

008C750443  083065001134 72 Đường 3/2, 

An Hội , TP. 

Bến Tre 

0 0  Anh ruột 

3.4 

Nguyễn Thị 

Mai 

008C750461  083175001719 140 D Đoàn 

Hoàng Minh, F6, 

TP . Bến Tre 

0 0  Em ruột 

3.5 

Nguyễn Văn 

Quy 

Không có  038074012817 140 D Đoàn 

Hoàng Minh, F6, 

TP . Bến Tre 

0 0  Em rể 

3.6 
Nguyễn Hải 

Thanh Trúc 

Không có  092300001134 Sydney/Australia 0 0  Con ruột 

3.7 

Nguyễn Hải 

Trúc Phương 

Không có  Chưa có 243/7A đường 

30/4, Hưng Lợi , 

Ninh Kiều, Cần 

Thơ 

0 0  Con ruột 

B Ban Kiểm soát 

4 

Nguyễn Văn 

Tùng 
 

Trưởng 

Ban 

kiểm 

soát 

200955094 

12/12/2020 

CA TP.Đà Nẵng 

01 Lê Hồng 

Phong, Trà Nóc, 

Bình Thuỷ, Cần 

Thơ 

0 0 

  

4.1 

Nguyễn Văn 

Thơ 
  

205949625 

26/12/2019 

Tại Quảng Nam 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0 0 
 Bố ruột 

4.2 

Nguyễn Thị 

Sang 
  

049142007924 

20/8/2021 

Tại Quàng Nam 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0 0 
 Mẹ ruột 

4.3 

Lê Tố 
  

200085696 

17/3/2009 

Tại Đà Nẵng 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0 0 
 Bố vợ 

4.4 

Phan Thị Lê 
  

200085575 

17/3/2009 

Tại Đà Nẵng 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0 0 
 Mẹ Vợ 

4.5 

Lê Thị Bảo 

Châu 
  

201255868 

01/7/2009 

Tại Đà Nẵng 

Số 61, đường 

Nguyễn Đăng 

Đạo, phường 

Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, 

Tp. Đà Nẵng 

0 0 
 Vợ 

4.6 
Nguyễn Thị 

Minh Thu  
  

201759034 

01/7/2014 
Số 61, đường 

Nguyễn Đăng 

0 0 
 Con đẻ 
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Tại Đà Nẵng Đạo, phường 

Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, 

Tp. Đà Nẵng 

4.7 

Nguyễn Thị 

Minh Thư  
  

048303006518 

12/6/2021 

Tại Đà Nẵng 

Số 61, đường 

Nguyễn Đăng 

Đạo, phường 

Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, 

Tp. Đà Nẵng 

0 0 
 Con đẻ 

4.8 

Nguyễn Văn 

Dũng 
  

231278997 

09/5/2018 

Tại Gia Lai 

Số 232 đường 

CMT8, phường 

Hoa Lư, Tp. 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

0 0 
 Em ruột 

4.9 

Lê Dịệp 

Phương Loan 
  

206391760 

11/01/2018 

Tại Gia Lai 

Số 232 đường 

CMT8, phường 

Hoa Lư, Tp. 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

0 0 
 Em dâu 

4.10 

Nguyễn Văn 

Sỹ   
  

201820324 

28/10/2016 

Tại Đà Nẵng 

Tổ 32, phường 

Hoà Thuận Tây, 

quận Cẩm Lệ, 

Tp. Đà Nẵng 

0 0 
 Em ruột 

4.11 

Nguyễn Thị 

Thuý Diễm 
  

201345032 

22/5/2017 

Tại Đà Nẵng 

Tổ 32, phường 

Hoà Thuận Tây, 

quận Cẩm Lệ, 

Tp. Đà Nẵng 

0 0 
 Em dâu 

4.12 

Nguyễn Văn 

Lương  
  

049077009839 

25/6/2021 

Tại Quảng Nam 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0 0 
 Em ruột 

4.13 

Thái Thị 

Thanh Mai 
  

049178008413 

09/8/2021 

Tại Quảng Nam 

Thôn Xóm 

Bùng, xã Điện 

Hoà, TX. Điện 

Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

0 0 
 Em dâu 

4.14 

Nguyễn Văn 

Sơn  
  

201826624 

25/2/2017 

Tại Đà Nẵng 

Số 122 đường 

Nghiêm Xuân 

Yêm, phường 

Khuê Mỹ, quận 

Ngũ Hành Sơn, 

Tp. Đà Nẵng 

0 0 
 Em ruột 

4.15 

Phan Thị Tú 
  

201826763 

16/4/2017 

Tại Đà Nẵng 

Số 122 đường 

Nghiêm Xuân 

Yêm, phường 

Khuê Mỹ, quận 

Ngũ Hành Sơn, 

Tp. Đà Nẵng 

0 0 
 Em dâu 

5 

Nguyễn Tuấn 

Anh 

 TV Ban 

Kiểm 

soát 

013129614 47A, Ngõ 255, 

Lĩnh Nam, Vĩnh 

Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

0 0 

  

5.1 

Phạm Thị Vân 

Anh 

  013129456 47A, Ngõ 255, 

Lĩnh Nam, Vĩnh 

Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

0 0  Vợ 

5.2 

Nguyễn Nhật 

Minh 

  (Sinh năm 2007) 47A, Ngõ 255, 

Lĩnh Nam, Vĩnh 

Hưng, Hoàng 

0 0  Con 
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Mai, Hà Nội 

5.3 

Nguyễn Minh 

Đức 

  (Sinh năm 2010) 47A, Ngõ 255, 

Lĩnh Nam, Vĩnh 

Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

0 0  Con 

5.4 

Nguyễn Ngọc 

Lân 

  000042000018 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

0 0  Bố đẻ 

5.5 

Nguyễn Thị 

Khế 

  025149000098 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

0 0  Mẹ đẻ 

5.6 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

  100652542 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

0 0  Chị gái 

5.7 

Trần Văn Chí   100600571 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

0 0  Anh rể 

5.8 

Nguyễn Văn 

Ngọc 

  022080000691 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

0 0  Em trai 

5.9 

Vũ Thanh 

Loan 

  022180000786 Trưng Vương – 

Uông Bí Quảng 

Ninh 

0 0  Em dâu 

5.10 

Nguyễn Thị 

Yến 

  125827909 Khu chung cư 

Aquabay, Xã 

Xuân Quan, Văn 

Giang, Hưng 

Yên 

0 0  Em gái 

5.11 

Nguyễn Thành 

Khiêm 

  125011197 Khu chung cư 

Aquabay, Xã 

Xuân Quan, Văn 

Giang, Hưng 

Yên 

0 0  Em rể 

5.12 

Phạm Lê Văn   171572369 Phường Lam 

Sơn, Tp. Thanh 

Hóa 

0 0  Bố vợ 

5.13 

Lê Thị Kim 

Xuân 

  171572368 Phường Lam 

Sơn, Tp. Thanh 

Hóa 

0 0  Mẹ vợ 

6 
Nguyễn 

Hoàng Đông 
 

TV Ban 

Kiểm 

soát 

001073002851 
41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 

0 0   

6.1 
Ngô Thị Minh 

Nguyệt 
  012083204 

41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 

0 0 
 Vợ 

6.2 
Nguyễn 

Hoàng Minh 
  001200013953 

41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 

0 0 
 Con 

6.3 
Nguyễn 

Hoàng Trung 
  001205028363 

41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 

0 0 
 Con 

6.4 
Nguyễn Sỹ 

Phái 
    

0 0 
 

Bố đẻ (đã 

mất) 

6.5 Ngô Thị Hạnh   010101741 
41 Hồng Phúc, 

Ba Đình, Hà Nội 

0 0 
 

Mẹ đẻ (đã 

nghỉ hưu) 

6.6 
Nguyễn Mai 

Anh 
  012174571 

Số 2 Ngách 

409/2 Kim Mã, 

Ba Đình, Hà Nội 

0 0 

 Em gái 

6.7 
Nguyễn Minh 

Quân 
  011938112 

Số 2 Ngách 

409/2 Kim Mã, 

Ba Đình, Hà Nội 

0 0 

 Em rể 

6.8 
Ngô Minh 

Đức 
    

0 0 
 

Bố vợ (đã 

mất) 

6.9 
Nguyễn Thị 

Song 
  001143004883 

Số 5 ngõ 29 Cửa 

Bắc, Ba Đình, 

0 0 
 

Mẹ vợ (đã 

nghỉ hưu) 
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Hà Nội 

6.10 

Ngô Thị 

Thanh 

Phương 

  001165021865 

Số 9A-D2 Phố 

8/3, Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0 

 

Chị vợ 

(đã nghỉ 

hưu) 

6.11 
Nguyễn Thanh 

Hà 
  001063011914 

Số 9A-D2 Phố 

8/3, Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0 

 

Anh rể 

(đã nghỉ 

hưu) 

6.12 
Ngô Thị Minh 

Trâm 
  001169020157 

Số 23 ngõ 29 

Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0 

 Chị vợ 

6.13 Bùi Thế Tài   001069020850 

Số 23 ngõ 29 

Cửa Bắc, Ba 

Đình, Hà Nội 

0 0 

 Anh rể 

6.14 Ngô Anh Tài   001076003656 

Số 5 ngõ 29 Cửa 

Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0 

 Em vợ 

6.15 
Lâm Thị Thúy 

Hằng 
  011977582 

Số 5 ngõ 29 Cửa 

Bắc, Ba Đình, 

Hà Nội 

0 0 

 Em dâu 

C Ban Điều hành (Ban TGĐ) 

7 

Trần Văn Dư 003C328710 P. TGĐ 046064000278 

09/8/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Số 01 Lê Hồng 

Phong, P. Trà 

Nóc, Cần Thơ 

3.100 -   

7.1 

Nguyễn Thị 

Minh 

018C700476  060170000031 

09/8/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Số 01 Lê Hồng 

Phong, P. Trà 

Nóc, Cần Thơ 

0 0  Vợ 

7.2 

Trần Thùy 

Dương 

105C036303  362358564 

29/10/2008 

CA TP.Cần Thơ 

4.15B CC 

Centana, 36 Mai 

Chí Thọ, Thủ 

Đức, Tp.HCM 

0 0  Con ruột 

7.3 

Trần Duy 

Minh 

  362469350 

15/5/2012 

CA TP.Cần Thơ 

4.15B CC 

Centana, 36 Mai 

Chí Thọ, Thủ 

Đức, Tp.HCM 

0 0  Con ruột 

7.4 

Trần Viết Ký   046057008303 

10/5/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

218 Thanh Thủy, 

Thanh Bình, Hải 

Châu, Đà Nẵng 

0 0  Anh ruột 

7.5 

Nguyễn Thị 

Xuân Nguyễn 

  046160006515 

10/5/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

218 Thanh Thủy, 

Thanh Bình, Hải 

Châu, Đà Nẵng 

0 0  Chị Dâu 

7.6 

Trần Thị Ái 

Hoa 

  200734877 

23/4/2015 

CA TP.Đà Nẵng 

84 Đinh Công 

Tráng, Thuận 

Phước, Hải 

Châu, , Đà Nẵng 

0 0  Chị ruột 

7.7 

Trần Văn Do 018C400980  046063007488 

01/9/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

KP3, Vĩnh Điện, 

Điện Bàn, Quảng 

Nam 

0 0  Anh ruột 

7.8 

Đặng Thị 

Nhung 

018C402678  049164008090 

01/9/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

KP3, Vĩnh Điện, 

Điện Bàn, Quảng 

Nam 

0 0  Chị Dâu 

7.9 

Trần Viết Dĩ   046067012798 

28/6/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

84 Đinh Công 

Tráng, Thuận 

Phước, Hải 

Châu, , Đà Nẵng 

0 0  Em ruột 
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7.10 

Trần Thị Sen   048168003549 

28/6/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

229/4 Ngô 

Quyền, Mân 

Thái, Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

0 0  Em ruột 

7.11 

Phan Quốc 

Tuấn 

  048060000536 

22/4/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

229/4 Ngô 

Quyền, Mân 

Thái, Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

0 0  Em rể 

7.12 
Trần Thị 

Phương Thúy 

    0 0  Em ruột 

7.13 
Lý Mạnh 

Tường 

    0 0  Em rể 

8 Nguyễn Duy 

Lăng 

 P. TGĐ 054063000014 

09/03/2018 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

3.400 -   

8.1 
Nguyễn Long     0 0  Bố đẻ (đã 

mất) 

8.2 

Nguyễn Thị 

Ba 

  220492874 

19/09/2013 

Công an Tỉnh Phú 

Yên 

Thị Trấn La Hai 

Huyện Đồng 

Xuân 

Tỉnh Phú Yên 

0 0  Mẹ đẻ 

8.3 

Mạch Lệ 

Hằng 

  092163000722 

06/09/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

0 0  Vợ 

8.4 

Nguyễn Mạch 

Tường Vy 

  382347942 

23/07/2008 

Công an TP Cần 

Thơ 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

0 0   

Con đẻ 

8.5 

Nguyễn Anh 

Duy 

  092202001543 

22/12/2016 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

0 0   

Con đẻ 

8.6 

Nguyễn Duy 

Linh 

  264081787 

10/11/2010 

Công an Tỉnh Ninh 

Thuận 

Phường Kinh 

Dinh 

Phan Rang -Tháp 

Chàm, Ninh 

Thuận 

0 0  Anh ruột 

8.7 

Lê Thị Mỹ An   220264769 

03/08/2011 

Công an Tỉnh Phú 

Yên 

Phường Trảng 

Dài, TP Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

0 0  Chị ruột 

8.8 

Lê Văn Mạnh   221021679 

03/08/2011 

Công an Tỉnh Phú 

Yên 

Phường Trảng 

Dài, TP Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

0 0  Anh rể 

8.9 

Lê Thị Hoài 

Khương 

  271697959 

05/06/2018 

Công an Tỉnh 

Đồng Nai 

Phường Tăng 

Nhơn Phú A, TP 

Thủ Đức, TP Hồ 

Chí Minh 

0 0  Chị ruột 

8.10 
Mạc Chấn 

Khải 

  Đã mất  0 0  Anh rể 

8.11 

Nguyễn Duy 

Liêm 

  054065008537 

06/09/2021 

Cục Cảnh sát 

Thị Trấn La Hai 

Huyện Đồng 

Xuân 

Tỉnh Phú Yên 

0 0  Em ruột 

8.12 

Võ Thị Thanh 

Nga 

  221029073 

05/01/2018 

Công an Tỉnh Phú 

Yên 

Thị Trấn La Hai, 

Huyện Đồng 

Xuân 

Tỉnh Phú Yên 

0 0  Em dâu 



54 

 

8.13 

Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

  054173007835 

10/05/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Xuân Bình 

TX Sông Cầu 

Tỉnh Phú Yên 

0 0  Em ruột 

8.14 

Trần Đức 

Hạnh 

  040075019281 

28/06/2021 

Cục CSQLHC về 

TTXH 

Xã Xuân Bình 

TX Sông Cầu 

Tỉnh Phú Yên 

0 0  Em rể 

8.15 
Mạch Quon     0 0  Bố vợ 

(đã mất) 

8.16 

Huỳnh Hồng 

Nhạn 

  360017200 

25/02/1978 

Công an TP Cần 

Thơ 

Phường Trà Nóc 

Quận Bình Thủy 

TP Cần Thơ 

0 0  Mẹ vợ 

9 

Lê Quốc Vũ  

P. TGĐ 082073000151 

16/3/2017 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

3C/13, hẻm 14 lê 

Hồng Phong, 

P.Bình Thủy, 

Q.Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ 

4.200 - 

  

9.1 Lê Văn Lập     
0 0 

 
Bố đẻ (đã 

mất) 

9.2 Đào Thị Tấn   

310123997 

20/9/2007 

CA Tỉnh Tiền 

Giang 

Phước Trung, 

Gò Công Đông, 

Tỉnh Tiền Giang 

0 0 

 Mẹ đẻ 

9.3 
BùiThị Ngọc 

Diệu 
  

362141382 

16/02/2011 

CA TP.Cần Thơ 

3C/13, hẻm 14 lê 

Hồng Phong, 

P.Bình Thủy, 

Q.Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ 

0 0 

 Vợ 

9.4 
Lê Quốc 

Hùng 
  

0922001004015 

09/8/2016 

Cục CS ĐKQL cư 

trú và DLQG về 

dân cư 

3C/13, hẻm 14 lê 

Hồng Phong, 

P.Bình Thủy, 

Q.Bình Thủy, 

TP.Cần Thơ 

0 0 

 Con đẻ 

9.5 
Lê Thanh 

Thảo 
  

311670102 

08/9/2015 

CA Tỉnh Tiền 

Giang 

Phước Trung, 

Gò Công Đông, 

Tỉnh Tiền Giang 

0 0 

 Em ruột 

9.6 Bùi Văn Giàu   

310125308 

26/01/2007 

CA Tỉnh Tiền 

Giang 

Tân Hòa, Gò 

Công Đông, 

Tỉnh Tiền Giang 

0 0 

 Ba vợ 

9.7 Đặng Thị Ni   

310125376 

26/01/2007 

CA Tỉnh Tiền 

Giang 

Tân Hòa, Gò 

Công Đông, 

Tỉnh Tiền Giang 

0 0 

 Mẹ vợ 

D Kế toán trưởng 

10 

Mai Quốc 

Long 

002C356999 Kế toán 

trưởng 

001078027084 

29/3/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

6.600 - 

  

10.1 

Mai Văn Phúc   001053007644 

29/3/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  Bố ruột 

10.2 

Trịnh Thị 

Thành 

  035151001246 

29/3/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  Mẹ ruột 

10.3 
Mai Quốc Bảo    001077028445 

29/3/2021 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

0 0  Anh ruột 
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Cục CS QLHC về 

TTXH 

Nội 

10.4 

Nguyễn Khắc 

Dũng 

  060317750 

22/04/2019 

Công An Tỉnh Yên 

Bái 

Lâm Giang, Văn 

Yên, Yên Bái 

0 0  Bố Vợ 

10.5 

Trịnh Thị 

Hằng 

  060317106 

09/05/2011 

Công An Tỉnh Yên 

Bái 

Lâm Giang, Văn 

Yên, Yên Bái 

0 0  Mẹ Vợ 

10.6 

Nguyễn Thị 

Điệp 

  015183000001 

29/3/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mai Động, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  Vợ 

E Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty 

11 
Nguyễn Lê 

Hoàng       
005C290096 

Thư ký 

công ty 

kiêm 

Người 

phụ 

trách 

quản trị 

033078006670 

P1202, nhà 

CT3B, KĐT Văn 

Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

 

0 0 

  

11.1 

Hoa Thị Mận   - Thôn Thọ Bình, 

xã Tân Dân, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

0 0  Mẹ đẻ 

11.2 

Nguyễn Hải 

Yến 

  033177012550 Thôn Thọ Bình, 

xã Tân Dân, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

0 0  Chị ruột 

11.3 

Nguyễn Lê 

Ngọc 

  033080000087 Thôn Thọ Bình, 

xã Tân Dân, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

0 0  Em ruột 

11.4 

Trương Thị 

Thủy 

  038188002329 Thôn Thọ Bình, 

xã Tân Dân, 

huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng 

Yên 

0 0  Em dâu 

11.5 

Lý Hoài Nam   045180000169 

 

P1202, nhà 

CT3B, KĐT Văn 

Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  Vợ 

11.6 

Nguyễn Lê 

Chính 

  - P1202, nhà 

CT3B, KĐT Văn 

Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  Con đẻ 

11.7 

Nguyễn Lê 

Hiếu 

  - P1202, nhà 

CT3B, KĐT Văn 

Quán, Hà Đông, 

Hà Nội 

0 0  Con đẻ 

11.8 

Lý Khoa 

Khánh 

  205099265 106, Nguyễn Văn 

Cừ, P.Tân An, 

TP. Hội An, 

Quảng Nam 

0 0  Bố vợ 

11.9 

Nguyễn Thị 

Hoa 

  044158003537 Tổ 53, Trảng Sỏi, 

P. Thanh Hà, TP. 

Hội An, Quảng 

Nam 

0 0  Mẹ vợ 
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F Ban KTGS 

12 

Nguyễn Xuân 

Diện 

 Trưởng 

Ban 

KTGS 

036076003886 

16/3/2017 

Cục Cảnh sát 

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 

Yên Viên, Gia 

Lâm, Hà Nội 

0 0 

  

12.1 
Nguyễn Viết 

Nghi 

    0 0  Bố đẻ (đã 

mất) 

12.2 

Vũ Thị Kiệm   036140001825 

02/7/2021 

Cục Cảnh sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 

0 0  Mẹ đẻ 

12.3 

Nguyễn Thị 

Như Huệ 

  019180000322 

25/11/2020 

Cục Cảnh sát 

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 

Yên Viên, Gia 

Lâm, Hà Nội 

0 0  Vợ 

12.4 

Nguyễn Tố 

Uyên 

  00630400000 

06/12/2018 

Cục Cảnh sát 

TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 

Yên Viên, Gia 

Lâm, Hà Nội 

0 0   

Con đẻ 

12.5 

Nguyễn Gia 

Huy 

  (Còn nhỏ) TDP Cơ Khí 

Yên Viên, xã 

Yên Viên, Gia 

Lâm, Hà Nội 

0 0   

Con đẻ 

12.6 
Nguyễn Thị 

Nhung 

    0 0  Chị ruột 

(Đã mất) 

12.7 

Trịnh Văn 

Hùng 

  036059001701 

08/5/2021 

Cục Cảnh sát 

Xuân Thủy, 

Xuân Trường, 

Nam Định 

0 0  Anh rể 

12.8 

Nguyễn Thị 

The 

  036164001010 

08/5/2021 

Cục Cảnh sát 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

0 0  Chị 

ruột 

12.9 

Đặng Văn 

Thuấn 

  036064004141 

08/5/2021 

Cục Cảnh sát 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

0 0  Anh 

rể 

12.10 

 

Nguyễn Thị 

Lụa 

  285305260 

28/11/2019 

CA tỉnh Bình 

Phước 

Bom Bo, Bù 

Đăng, Bình 

Phước 

0 0  Chị 

ruột 

12.11 

 

Hoàng Đức 

Xuân 

  285231622 

24/02/2014 

CA tỉnh Bình 

Phước 

Bom Bo, Bù 

Đăng, Bình 

Phước 

0 0  Anh 

rể 

12.12 

Nguyễn Văn 

Phương 

  036067000167 

17/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

0 0  Anh 

ruột 

12.13 

Phạm Thị 

Hường 

  036170004342 

08/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

0 0  Chị 

dâu 

12.14 

Nguyễn Văn 

Giáo 

  036069015295 

03/6/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

0 0  Anh 

ruột 

12.15 

Trịnh Thị 

Thanh Thủy 

  036172000592 

23/11/2015 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

0 0  Chị 

dâu 

12.16 

Nguyễn Thị 

Lành 

  036171004354 

10/5/2021 

Cục CS QLHC về 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

0 0  Chị 

ruột 
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TTXH Định 

12.17 

Phạm Hữu 

Đức 

  036074005745 

06/6/2018 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

0 0  Anh 

rể 

12.18 

Nguyễn Văn 

Nghĩa 

  036073027053 

10/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

0 0  Anh 

ruột 

12.19 

Nguyễn Thị 

Tịnh 

  03617702158 

16/8/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Xuân Thủy, 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

0 0  Chị 

dâu 

12.20 

Nguyễn Văn 

Tuệ 

    0 0  Bố vợ 

(đã 

mất) 

12.21 

Ngô Thị 

Tuyết 

  001158024620 

25/5/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH  

Hùng Sơn – 

Đại Từ 

– Thái Nguyên 

0 0  Mẹ vợ 

13 
Trương Văn 

Thời 
 

Phó 

Trưởng 

ban 

KTGS 

049069001297 

08/4/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

85 Trần Xuân 

Lê, tổ 56, 

phường Hòa 

Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố 

Đà Nẵng 

2.000 0 

  

13.1 Trương Thuận   

200599839 

12/9/2012 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Duy Hòa- Duy 

Xuyên- Quảng 

Nam 

0 0 

 Bố ruột 

13.2 
Nguyễn Thị 

Ba 
  

8377609061 

16/6/2011 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Duy Hòa- Duy 

Xuyên- Quảng 

Nam 

0 0 

 Mẹ ruột 

13.3 Trần Nhu     
0 0 

 
Bố vợ 

(Đã mất) 

13.4 
Nguyễn Thị 

Nhu 
    

0 0 
 

Mẹ vợ 

(Đã mất) 

13.5 
Trần Thị 

Ngọc Thanh 
  

201754542 

06/9/2014 

CA TP Đà Nẵng 

85 Trần Xuân 

Lê, tổ 56, 

phường Hòa 

Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố 

Đà Nẵng 

0 0 

 Vợ 

13.6 
Trương Trần 

Quang Thắng 
  

201859333 

29/9/2018 

CA TP Đà Nẵng 

cấp 

85 Trần Xuân 

Lê, tổ 56, 

phường Hòa 

Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố 

Đà Nẵng 

0 0 

 Con 

13.7 
Trương Ngọc 

Thiện 
  

201859332 

29/9/2018 

CA TP Đà Nẵng 

85 Trần Xuân 

Lê, tổ 56, 

phường Hòa 

Khê, quận Thanh 

Khê, thành phố 

Đà Nẵng 

0 0 

 Con 

13.8 
Trương Thị 

Diệp 
  

206041861 

20/11/2012 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Thôn Nhuận sơn 

– Xã Duy Phú – 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

0 0 

 Chị ruột 

13.9 
Nguyễn Văn 

Kiến 
  

206041860 

20/11/2012 

Thôn Nhuận sơn 

– Xã Duy Phú – 

0 0 
 Anh rể 
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CA tỉnh Quảng 

Nam 

Duy Xuyên – 

Quảng Nam 

13.10 Trương Hiệp   

205952620 

06/4/2012 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-

Quảng Nam 

0 0 

 Anh ruột 

13.11 
Nguyễn Thị 

Năm 
  

205952621 

06/4/2012 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-

Quảng Nam 

0 0 

 Chị dâu 

13.12 
Trương Văn 

Phú 
  

205405250 

15/11/2019 

CA tỉnh Quảng 

Nam 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-

Quảng Nam 

0 0 

 Em ruột 

13.13 
Trương Văn 

Hòa 
  

201631915 

10/12/2009 

CA TP Đà Nẵng 

Man Thái- Sơn 

Trà- TP Đà 

Nẵng 

0 0 

 Em ruột 

13.14 Lê Thị Thùy   

201791154 

26/5/2016 

 CA TP Đà Nẵng 

Man Thái- Sơn 

Trà- TP Đà 

Nẵng 

0 0 

 Em dâu 

13.15 
Trương Văn 

Hiền 
  

205500589 

13/3/2009 

CA Quảng Nam 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-

Quảng Nam 

0 0 

 Em ruột 

13.16 
Trịnh Thị 

Phước 
  

205116335 

04/12/2015 

CA Quảng Nam 

Xã Duy Hòa-

Duy Xuyên-

Quảng Nam 

0 0 

 Em dâu 

16.17 
Trương Văn 

Lành 
  

201801776 

13/10/2016 

CA TP Đà Nẵng 

Hòa Khánh Bắc 

– Liên Chiểu – 

TP Đà Nẵng 

0 0 

 Em ruột 

17 
Đoàn Đức 

Toàn 
 

Phó 

Trưởng 

ban 

KTGS 

073070839 

10/2/2011 

CA Hà Giang 

Số 1 đường Lê 

Hồng 

phong,Phường 

Trà Nóc, Quận 

Bình Thủy, TP 

Cần Thơ 

0 0 

  

17.1 
Phạm Ngọc 

Yến 
  - 

Phường Bồ đề, 

Quận Long Biên, 

TP Hà Nội 

0 0 

 Vợ 

17.2 Đoàn Thái Hà   

- Phường Bồ đề, 

Quận Long Biên, 

TP Hà Nội 

0 0 

 Con đẻ 

17.3 
Đoàn Thu 

Giang 
  

- Phường Bồ đề, 

Quận Long Biên, 

TP Hà Nội 

0 0 

 Con đẻ 

17.4 Đoàn Văn Tạc   

- Xã Hồng Minh, 

huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình 

0 0 

 Bố đẻ 

17.5 
Nguyễn Thị 

Sâm 
  

- Xã Hồng Minh, 

huyện Hưng Hà, 

tỉnh Thái Bình 

0 0 

 Mẹ đẻ 

17.6 
Đoàn Thị 

Tuyết 
  

- Phường Mỹ 

Trọng, TP Nam 

định 

0 0 

 
 

Chị gái 

17.7 
Đoàn Thị 

Khuyên 
  

- 
TP Hưng Yên 

0 0 
 Chị gái 

17.8 
Đoàn Quốc 

Bảo 
  

- Hưng Hà, Thái 

Bình 

0 0 
 Anh trai 

17.9 
Đoàn Trung 

Hiếu 
  

- Hưng Hà, Thái 

Bình 

0 0 
 Em trai 

17.10 
Đoàn Văn 

Toàn 
  

- Phường Mỹ 

Trọng, TP Nam 

Định 

0 0 

 Anh rể 



59 

 

17.11 
Trịnh Đình 

Phụng 
  

- 
TP Hưng Yên 

0 0 
 Anh rể 

17.12 Lưu thị Lan   
- Hưng Hà, Thái 

Bình 

0 0 
 Chị dâu 

17.13 
Hoàng Thị 

Hoan 
  

- Hưng Hà, Thái 

Bình 

0 0 
 Em dâu 

17.14 
Phạm Hồng 

Minh 
  

- Phường Minh 

Khai, TP Hà 

Giang 

0 0 

 Bố vợ 

17.15 
Phạm Trung 

Dũng 
  

- Phường Minh 

Khai, TP Hà 

Giang 

0 0 

 Em vợ 

17.16 
Phạm Bích 

Hường 
  

- 
TP Tuyên Quang 

0 0 
 Em vợ 

17.17 
Phạm Ngọc 

Bích 
  

- 
TP Hà Nội 

0 0 
 Em vợ 

18 
Đoàn Sử Ngoc̣ 

Trân 
069C113488 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

365737158 

cấp 29/5/2020 

Công an TP Sóc 

Trăng 

Số 01 Lê Hồng 

Phong, Phường 

Trà Nóc, Quâṇ 

Bình Thủy, TP 

Cần Thơ 

0 0 

  

18.1 Sử Minh Châu   

094158000621 

13/4/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

57 Nguyêñ Văn 

Hữu, Phường 1, 

TP Sóc Trăng, 

Tỉnh Sóc Trăng. 

0 0 

 Me ̣ruôṭ 

19 
Tài Hoàng 

Nhật Quang 
 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

092086005260 

16/4/2019 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số I1B Nguyễn 

Ngọc Trai, 

phường Xuân 

Khánh, tp Cần 

Thơ 

600 - 

  

19.1 
Tài Hoàng 

Nam 
  

092059001114 

16/4/2019 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số I1B Nguyễn 

Ngọc Trai, 

phường Xuân 

Khánh, tp Cần 

Thơ 

0 0 

 Bố ruột 

19.2 
Trần Thị 

Chính 
  

361270015 

28/11/2009 

CA TP Cần Thơ 

Số I1B Nguyễn 

Ngọc Trai, 

phường Xuân 

Khánh, tp Cần 

Thơ 

0 0 

 Mẹ ruột 

20 
Nguyễn Đức 

Nam 
 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

201703715 

05/04/2012 

CA TP Đà Nẵng 

01 Lê Hồng 

Phong-P.Trà 

Nóc-Q.Bình 

Thủy-TP Cần 

Thơ 

1.000 - 

  

20.1 
Phan Thanh 

Thảo Dung 
  

- 
Đà Nẵng 

0 0 
 Vợ 

20.2 
Nguyễn Đức 

Thành 
  

- 
Hải Dương 

0 0 
 Cha ruột 

20.3 
Nguyễn Thị 

Lập 
  

- 
Hải Dương 

0 0 
 Mẹ ruột 

20.4 
Nguyễn Thị 

Lành 
  

- 
Đà Nẵng 

0 0 
 Chị ruột 

20.5 
Nguyễn Thị 

Lan 
  

- Đà Nẵng 0 0 
 Em ruột 

20.6 
Nguyễn Thị 

Bạch Huệ 
  

- Đà Nẵng 0 0 
 

 

Mẹ Vợ 

20.7 Phan Văn   - Đà Nẵng 0 0  Cha vợ 
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Thạnh 

21 

Ngô Đức 

Thăng 

 CV Ban 

KTGS 

054076001538 

22/4/2021 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0 

  

21.1 

Nguyễn Thị 

Thùy Lam 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Vợ 

21.2 

Ngô Ngọc 

Lam Oanh 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Con 

21.3 

Ngô Thăng 

Nhật 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Con 

21.4 

Ngô Đức Đề   - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Bố 

21.5 

Nguyễn Ngọc 

Châu 

  - Phú Lộc, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Bố vợ 

21.6 

Nguyễn Thị 

Tới 

  - Phú Lộc, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Mẹ Vợ 

21.7 

Ngô Thị Thu 

Thủy 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Chị ruột 

21.8 
Ngô Đức 

Thịnh   

  - Gia Lai 0 0  Anh ruột 

21.9 

Ngô Thị Kim 

Thoa 

  - Phong Niên, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Chị ruột 

21.10 

Ngô Thị Cẩm 

Linh 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Chị ruột 

21.11 
Ngô Đức 

Thắng 

  - Hà Nội 0 0  Em ruột 

21.12 

Ngô Đức 

Thiên 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Em ruột 

21.13 

Nguyễn Văn 

Vỹ 

  - Phường 9, TP 

Tuy Hòa, Phú 

Yên 

0 0  Anh vợ 

21.14 

Nguyễn Ngọc 

Thi 

  - Phường 9, TP 

Tuy Hòa, Phú 

Yên 

0 0  Em vợ 

21.15 

Nguyễn Đình 

Hiển 

  - Mỹ Thành, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Anh rể 

21.16 Thái Thị Yến   - Gia Lai 0 0  Chị dâu 

21.17 

Lê Văn Phước   - Phong Niên, Hòa 

Thắng, Phú Hòa, 

Phú Yên 

0 0  Anh rể 

21.18 
Trần Thị 

Quỳnh 

  - Hà Nội 0 0  Em dâu 

22 

Vũ Quang 

Huy 

 Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

036088000077 

06/8/2014 

Cục CS QLHC về 

TTXH 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0   

22.1 
Vũ Ngọc 

Hoan 

 

 036057000079 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0 

 Bố ruột 
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22.2 Ngô Thị Nhài 

 

 036160000058 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0 

 

Mẹ ruột 

 

 

22.3 
Vũ Thị Thu 

Dung 

 

 036185013736 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0 

 Chị ruột 

22.4 Lê Văn Chiển  

 

 001082014480 

Bùi Xá, Tam 

Hưng, Thanh 

Oai, Hà Nội 

0 0 

 Anh rể 

22.5 
Vũ Hoàng 

Quân 

 

 (Sinh năm 2017) 

Số 22 TT Cty 56, 

Thịnh Liệt, 

Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0 

 Con 

23 

Cao Xuân 

Khương 

213.183.1 mở 

tại SSI 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

182193589 

02/6/2015 

Công an Nghệ An 

Phượng Lịch II, 

Diễn Hoa, Diễn 

Châu, Nghệ An 

1.700 -  

 

23.1 

Ngô Thị Dung    Phượng Lịch II, 

Diễn Hoa, Diễn 

Châu, Nghệ An 

0 0  Vợ 

23.2 

Cao Xuân 

Chính 

   Phượng Lịch II, 

Diễn Hoa, Diễn 

Châu, Nghệ An 

0 0  Con 

23.3 
Cao Xuân 

Tuấn 

   Tp Hồ Chí Minh 0 0  Em ruột 

24 

Ngô Nguyên 

Đồng 

- Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

022074000009 

17/10/2013 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

Phòng 416, Công 

ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại, 

phường Phả Lại, 

thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải 

Dương 

0 0 

  

24.1 

Ngô Nguyên 

Động 

-  022048000408 

26/9/2018 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

Hưu trí/501 C11 

TT Quỳnh Mai, 

Quỳnh Mai, Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội 

0 0  Bố ruột 

24.2 

Nguyễn Thị 

Biển 

-  013277025 

11/3/2010 

CA TP Hà Nội 

Hưu trí/501 C11 

TT Quỳnh Mai, 

Quỳnh Mai, Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

0 0  Mẹ ruột 

24.3 

Nguyễn Thị 

Phương 

-  080508706 

06/6/2019 

CA Cao Bằng 

Hưu trí/02 tổ 4, 

phường Hợp 

Giang, thành phố 

Cao Bằng 

0 0  Mẹ vợ 

24.4 

Hà Thị Kim 

Hương 

-  004176000026 

26/6/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

236 Hoàng Quốc 

Việt, phường Cổ 

Nhuế 1, quận 

Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà 

Nội/282/28/09, 

TDP Viên 1, 

phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố 

Hà Nội 

0 0  Vợ 

24.5 

Ngô Hà Anh 

Thư 

-  001303012195 

01/02/2018 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

01 Đại Cồ Việt, 

Bách Khoa, Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội/282/28/09, 

0 0  Con gái 

đẻ 
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DLQG về Dân cư TDP Viên 1, 

phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố 

Hà Nội 

24.6 

Ngô Hà Gia 

Hân 

-  (còn nhỏ) 86 Chùa Hà, 

Quan Hoa, Cầu 

Giấy, Hà 

Nội/282/28/09, 

TDP Viên 1, 

phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố 

Hà Nội 

0 0  Con gái 

đẻ 

24.7 

Ngô Nguyên 

Hoàng 

-  (còn nhỏ) Nguyễn Khánh 

Toàn, Dịch 

Vọng, Cầu Giấy, 

Hà 

Nội/282/28/09, 

TDP Viên 1, 

phường Cổ Nhuế 

2, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố 

Hà Nội 

0 0  Con trai 

đẻ 

24.8 

Ngô Thị Cẩm 

Thạch 

-  022177001713 

13/7/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

54 Hai Bà Trưng, 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội/A1206, 

chung cư Green 

Pearl 378 Minh 

Khai, Hai Bà 

Trưng, thành phố 

Hà Nội 

0 0  Em gái 

24.9 

Ngô Hoàng 

Nam 

-  013277493 

24/11/2012 

Công an Hà Nội 

501 C11 TT 

Quỳnh Mai, 

Quỳnh Mai, Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

0 0  Em trai 

24.10 

Đỗ Xuân 

Khoan 

-  013571692 

11/8/2012 

Công an Hà Nội 

430 Quang 

Trung, Uông Bí, 

Quảng Ninh/ 

A1206, chung cư 

Green Pearl 378 

Minh Khai, Hai 

Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

0 0  Em rể 

24.11 

Đinh Thị Kim 

Oanh 

-  038184000097 

03/3/2014 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL Cư trú và 

DLQG về Dân cư 

211 quốc lộ 13, 

P26, Bình Thạnh, 

thành phố Hồ 

Chí 

Minh/130/126 

Đê La Thành, 

Trung Phụng, 

Đống Đa, Hà Nội 

0 0  Em dâu 

25 Nguyễn Thiện 009C118615 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

201822685 

30/06/2017 

CA TP.Đà Nẵng 

143.Xô viết nghệ 

Tĩnh, TP ĐN 

0 0 

  

25.1 
Trần Thị Kim 

Hồng 
  

201822686 

 30/06/2017 

CA TP.Đà Nẵng 

143.Xô viết nghệ 

Tĩnh, TP ĐN 

0 0 

 Vợ 

25.2 
Nguyễn Hồng 

Minh 
  -  

143.Xô viết nghệ 

Tĩnh, TP ĐN 

0 0 
 Con 

25.3 Nguyễn Hữu   -  143.Xô viết nghệ 0 0  Con 
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Phương Tĩnh, TP ĐN 

25.4 Văn Thị Xá   -  
143.Xô viết nghệ 

Tĩnh, TP ĐN 

0 0 
 Mẹ ruột 

25.5 
Nguyễn Thị 

Tình 
  - Quảng Trị 

0 0 
 Em gái 

25.6 
Nguyễn Thị 

Bích Liên 
  - Quảng Trị 

0 0 
 

 

Em gái 

25.7 Trần Thị Hoa   - Khánh Hòa 0 0  Chị vợ 

25.8 
Trần Thị 

Phụng 
  - Khánh Hòa 

0 0 
 Chị vợ 

25.9 Phan Thị Quy   - Quảng Trị 0 0  Mẹ vợ 

25.10 Lý Bá Lin   - Khánh Hòa 0 0  Anh rể 

25.11 Lê Bá Tố   - Khánh Hòa 0 0  Anh rể 

26 

Phạm Thị 

Dung 

1602001 tại 

MBS Hải 

Phòng 

Chuyên 

viên Ban 

KTGS 

141820200 

16/5/2007  

CP TP.Hải Dương 

Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

0 0 
 

 

26.1 

Nguyễn Trọng 

Toản 

  
031944945 

ngày 14/7/2012 

tại Hải Phòng 

Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

0 0 
 Chồng 

26.2 

Nguyễn Thị 

Nguyệt Hà 

 
  

Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

0 0 
 Con 

26.3 

Nguyễn Trọng 

Minh 

 
  

Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

0 0 
 Con 

26.4 
Nguyễn Thị 

Đà 

 
  Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

0 0 
 Mẹ đẻ 

26.5 
Nguyễn Trọng 

Toàn 

 
  

Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

0 0 
 Bố chồng 

26.6 Trần Thị Lan 
 

  
Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

0 0 
 Mẹ chồng 

26.7 

Phạm Thị 

Hiền 

 
  Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

0 0 
 Chị ruột 

26.8 

Phạm Xuân 

Dũng 

 
  Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

0 0 
 Em ruột 

26.9 
Phạm Thị 

Duyên 

 
  Gia Lâm, Hà Nội 

0 0 
 

Em ruột 

26.10 
Phạm Xuân 

Phúc 

 
  Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

0 0 
 

Em ruột 

26.11 
Nguyễn Văn 

Phú 

 
  Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

0 0 
 Anh rể 
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Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

26.12 
Vũ Phúc 

Nghiệp 

 
  Gia Lâm, Hà Nội 

0 0 
 Em rể 

26.13 

Đào Thị Hảo 
 

  Tập thể khu 

QLVH&SC, xã 

Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, 

HP 

0 0 
 Em dâu 

26.14 
Nguyễn Thị 

Hương 

 
  Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

0 0 
 Em dâu 

27 
 Hồ Thành 

Công  
- 

CV Ban 

KTGS 

285527527 

26/03/2011 

CA Tỉnh Bình 

Phước 

Khu 5, Phường 

Thác Mơ, TX 

Phước Long, 

tỉnh Bình Phước 

0 0 

  

27.1 
 Phạm Thị 

Thu  

- 

    

KP Phú Lộc, 

Phường Tân 

Phú, TP Đồng 

Xoải, tỉnh Bình 

Phước 

0 0 

  Vợ 

27.2 
 Hồ Thanh 

Của  

- 

    

Thôn Bình Hiếu, 

xã Bình Tân, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

0 0 

  Bố 

27.3 
 Lê Thị 

Hương  

- 

    

Thôn Bình Hiếu, 

xã Bình Tân, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

0 0 

  Mẹ 

27.4  Phạm Năng  

- 

    

Ấp Suối Lúp, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức, tỉnh 

BRVT 

0 0 

  Bố Vợ 

27.5 
 Nguyễn Thị 

Bình  

- 

    

Ấp Suối Lúp, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức, tỉnh 

BRVT 

0 0 

  Mẹ Vợ 

27.6 
 Hồ Thị Mỹ 

Dung  

- 

    

KP Phú Lộc, 

Phường Tân 

Phú, TP Đồng 

Xoải, tỉnh Bình 

Phước 

0 0 

  Em 

27.7 
 Nguyễn Minh 

Quang  

- 

    

Phường Phước 

Bình, TX Phước 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

0 0 

  Em Rể 

27.8 
 Hồ Thị Mỹ 

Nga  

- 

    

Phường Phước 

Bình, TX Phước 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

0 0 

  Em 

27.9 
 Nguyễn Văn 

Thanh  

- 

    

Phường Phước 

Bình, TX Phước 

Long, tỉnh Bình 

Phước 

0 0 

  Em Rể 

27.10 
 Hồ Thành 

Nhựt  

- 

    

Thôn Bình Hiếu, 

xã Bình Tân, 

huyện Phú 

0 0 

  Em 
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Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

27.11 
 Trần Thị 

Nguyên  
-     

Thôn Bình Hiếu, 

xã Bình Tân, 

huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

0 0 

  Em Dâu 

G Doanh nghiệp/Tổ chức liên quan  

28 Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam 

(EVN) 

- - 0100100079 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

1.185.046.967 99,8654  Sở hữu 

trên 10% 

số cổ 

phiếu 

28.1 Tổng công ty 

Phát điện 1 

- - 5701662152 Số 22 đường 

Dương Đình 

Nghệ, phường 

Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

0 0  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.2 Tổng công ty 

Truyền tải 

điện Quốc gia 

- - 0102743068 Số 18 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Lý Thái 

Tổ, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

0 0  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.3 Tổng công ty 

Điện lực miền 

Bắc 

- - 0100100417 Số 20 Trần 

Nguyên Hãn, 

Phường Lý Thái 

Tổ, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

0 0  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.4 Tổng công ty 

Điện lực miền 

Trung 

- - 0400101394 78A Duy Tân, 

Phường Hoà 

Thuận Đông, 

Quận Hải Châu, 

Đà Nẵng 

0 0  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.5 Tổng công ty 

Điện lực miền 

Nam 

- - 0300942001 72 Hai Bà Trưng, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh 

0 0  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.6 Tổng công ty 

Điện lực thành 

phố Hà Nội 

- - 0104931839 69 Đinh Tiên 

Hoàng,, Quận 

Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

0 0  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.7 Tổng công ty 

Điện lực thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

- - 0311269500 35 Tôn Đức 

Thắng, Phường 

Bến Nghé, Quận 

1, TP Hồ Chí 

Minh 

0 0  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.8 Công ty 

TNHH MTV 

Nhiệt điện 

Thủ Đức 

- - 0304190419 Km số 09 Xa Lộ 

Hà Nội, Phường 

Trường Thọ, 

Quận Thủ Đức, 

TP Hồ Chí Minh 

0 0  EVN sở 

hữu 100% 

vốn điều 

lệ 

28.9 Tổng công ty 

Phát điện 3 - 

Công ty cổ 

phần 

- - 3502208399 Số 60-66 Nguyễn 

Cơ Thạch, Khu 

đô thị Sala, 

Phường An Lơị 

Đông, TP.Thủ 

Đức, TP. HCM 

0 0  EVN 

chiếm cổ 

phần chi 

phối 

28.10 Công ty cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng điện 

- - 0100100953 Km 9 + 200 

đường Nguyễn 

Trãi, Phường 

0 0  EVN 

chiếm cổ 

phần chi 
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1 Thanh Xuân 

Nam, Quận 

Thanh Xuân, Hà 

Nội 

phối 

28.11 Công ty cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng điện 

2 

- - 0300420157 32 Ngô Thời 

Nhiệm, Phường 

07, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh 

0 0  EVN 

chiếm cổ 

phần chi 

phối 

28.12 Công ty cổ 

phần Tư vấn 

xây dựng điện 

4 

- - 4200591526 11 Hoàng hoa 

Thám,, Thành 

phố Nha Trang, 

Khánh Hòa 

0 0  EVN 

chiếm cổ 

phần chi 

phối 

28.13 Công ty Thủy 

điện Sơn La 

- - 0100100079-079 Số 56, Đường Lò 

văn Giá, Tổ 3, 

Phường Chiềng 

Lề, TP. Sơn La, 

Sơn La 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.14 Công ty Thủy 

điện Hội 

Quảng - Bản 

Chát 

- - 0100100079-034 Bản Nà Khiết, 

Xã Mường Cang, 

Huyện Than 

Uyên Lai Châu 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.15 Công ty Thủy 

điện Hoà Bình 

- - 0100100079-001 Phường Tân 

Thịnh, Phường 

Tân Thịnh, 

Thành phố Hoà 

Bình, Hòa Bình 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.16 Công ty Thủy 

điện Tuyên 

Quang 

- - 0100100079-068 Số 403 đường 

Trường Chinh, 

Phường ỷ La, 

Thành Phố 

Tuyên Quang, 

Tuyên Quang 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.17 Công ty Thủy 

điện Ialy 

- - 0100100079-006 Thôn IaPinh, Thị 

Trấn Ia Ly, 

Huyện Chư Păh, 

Gia Lai 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.18 Công ty Phát 

triển thủy điện 

Sê San 

- - 0100100079-078 114 Lê Duẩn, 

Phường Phù 

Đổng, Thành phố 

Pleiku, Gia Lai 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.19 Công ty Thủy 

điện Trị An 

- - 0100100079-006 Khu Phố 8, Thị 

Trấn Vĩnh An,, 

Huyện Vĩnh 

Cửu, Đồng Nai 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.20 Ban Quản lý 

dự án điện 1 

- - 0100100079-090 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.21 Ban Quản lý 

dự án điện 2 

- - 0100100079-091 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.22 Ban Quản lý 

dự án điện 3 

- - 0100100079-092 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 
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28.23 Công ty Mua 

bán điện 

- - 0100100079-073 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.24 Trung tâm 

Điều độ hệ 

thống điện 

Quốc gia 

- - 0100100079-021 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.25 Công ty Viễn 

thông Điện lực 

và Công nghệ 

thông tin 

- - 0100100079-010 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.26 Trung tâm 

Thông tin điện 

lực 

- - 0100100079-046 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

28.27 Trung tâm 

Dịch vụ sửa 

chữa EVN 

- - 0100100079-089 Số 11, phố Cửa 

Bắc, Phường 

Trúc Bạch, Quận 

Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam 

0 0  Đơn vị 

HTPT 

EVN 

29 Công ty con, 

HTPT, 

EVNGENCO2 

        

29.1 Công ty Thủy 

điện Sông 

Bung 

- - 1800590430-007 143 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

Phường Khuê 

Trung, Quận 

Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng 

0 0  Công ty 

HTPT 

29.2 Công ty Thuỷ 

điện Quảng 

Trị 

- - 1800590430-003 Khu phố 8, 

Phường 5, Đông 

Hà, Quảng Trị 

0 0  Công ty 

HTPT 

29.3 Công ty Thủy 

điện An Khê - 

KaNak 

- - 1800590430-004 125 Tây Sơn - 

Quy Nhơn - Bình 

Định 

0 0  Công ty 

HTPT 

29.4 Công ty Nhiệt 

điện Cần Thơ 

- - 1800590430-008 Số 01 đường Lê 

Hồng Phong, 

phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy, 

thành phố Cần 

Thơ 

0 0  Công ty 

HTPT 

29.5 Ban Quản lý 

dự án Thủy 

điện Sông 

Bung 2  

- - 1800590430-001 143 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

Phường Khuê 

Trung, Quận 

Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng 

0 0  Công ty 

HTPT 

29.6 Ban Quản lý 

dự án Thủy 

điện Sông 

Bung 4 

- - 1800590430-002 143 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, 

Phường Khuê 

Trung, Quận 

Cẩm Lệ, Thành 

0 0  Công ty 

HTPT 
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 

Tổng công ty: Không có. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý 

Không có. 

Nơi nhận: 
- Như trên (bản giấy); 

- HĐQT; 

- Ban TGĐ; 

- Ban Kiểm soát; 

- Văn phòng (để công bố thông tin); 

- Lưu: VT, TCNS. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Phú Thái 

 

phố Đà Nẵng 

29.7 Ban Quản lý 

dự án Trung 

tâm Điện lực 

Ô Môn 

- - 1800590430-006 Khu vực Thới 

Lợi, P. Phước 

Thới, Q. Ô Môn 

0 0  Công ty 

HTPT 

29.8 Công ty 

TNHH MTV 

Thủy điện 

Trung Sơn 

- - 0105199463 Tòa nhà VEAM, 

số 689, đường 

Lạc Long Quân,  

Phường Phú 

Thượng, Q. Tây 

Hồ, Hà Nội 

0 0  Công ty 

con 

29.9 Công ty cổ 

phần Thủy 

điện A Vương 

- - 4000478435 143 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, quận 

Cẩm Lệ, Thành 

phố Đà Nẵng 

0 0  Công ty 

con 

29.10 Công ty cổ 

phần Thủy 

điện Sông Ba 

Hạ 

- - 4400415302 02C Trần Hưng 

Đạo TP Tuy Hòa 

- Tỉnh Phú Yên 

0 0  Công ty 

con 

29.11 Công ty cổ 

phần Thủy 

điện Thác Mơ 

- - 3800311306 Phường Thác 

Mơ, TX Phước 

Long, Tỉnh Bình 

Phước 

0 0  Công ty 

con 

29.12 Công ty cổ 

phần Nhiệt 

điện Phả Lại 

- - 0800296853 Phả Lại, Chí 

Linh, Hải Dương 

0 0  Công ty 

con 

29.13 Công ty cổ 

phần Nhiệt 

điện Hải 

Phòng 

- - 0200493225 Thôn Đoan, xã 

Tam Hưng, 

huyện Thủy 

Nguyên, thành 

phố Hải Phòng 

0 0  Công ty 

con 
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